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  TUẦN 24; 25; 25; 26; 27; 28; 29
TUẦN 25
LỊCH SỬ
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

     - Biết đư​ờng Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,... của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam:

     + Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh).

     + Qua đường Trư​ờng Sơn, miền Bắc đã chi viện sức ng​ười, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Hiểu được đường Trường Sơn góp phần to lớp vào vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.
2. Năng lực:
- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn
3. Phẩm chất: Yêu nước: Tự hào về lịch sử dân tộc.

II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng 
- GV: Bản đồ hành chính Việt Nam; các hình minh họa trong SGK; phiếu học tập

- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS khởi động bằng câu hỏi:

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS trả lời

- HS nghe

- HS ghi vở


	2. Hình thành khái niệm:(28phút)

* Mục tiêu: Biết đư​ờng Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,... của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường  Sơn

- GV treo bản đồ Việt Nam 
- Cho Hs thảo luận theo nhiệm vụ:

Yêu cầu HS lên chỉ vị trí của đường Trường Sơn 
+ Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với 2 miền Bắc- Nam của nước ta?

+ Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn?

+ Tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn?

- GV kết luận.

Hoạt động 2: Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn
- GV cho HS làm việc theo nhóm bàn

+ Tìm hiểu và kể lại câu chuyện về anh Nguyễn Viết Xuân? 

+ Chia sẻ với các bạn về những bức ảnh, những câu chuyện, những bài thơ về những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn mà em sưu tầm được.

- GV cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp

- GV nhận xét kết quả làm việc của HS, tuyên dương các nhóm tích cực sưu tầm và trình bày tốt.

Hoạt động 3: Tầm quan trọng của đường Trường Sơn

- GV yêu cầu HS cả lớp cùng suy nghĩ

+ Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta?

- Gv kết luận
	- HS cả lớp theo dõi

- HS thảo luận nhóm, báo cáo kết quả
+ HS lên chỉ vị trí của đường Trường Sơn và trả lời câu hỏi:
+ Đường Trường Sơn là đường nối liền 2 miền Bắc – Nam.

+ Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến, ngày 19- 5 -1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

+ Vì đường đi giữa rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thù.

- Các bạn khác nhận xét, bổ sung

- HS làm việc theo nhóm

+ Lần lượt từng HS dựa vào SGK và tập kể lại câu chuyện của anh Nguyễn Viết Xuân.

+ Cả nhóm tập hợp thông tin, dán hoặc viết vào một tờ giấy khổ to.

- 2 HS thi kể trước lớp

- HS trao đổi với nhau, sau đó 1 HS nêu ý kiến trước lớp

+ Đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc, trên con đường này biết bao người con miền Bắc đã vào Nam chiến đấu, đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí… để miền Nam đánh thắng kẻ thù.

- HS nhận xét

	3. Luyện tập:
* Hoạt động 3: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập
Thảo luận cặp đôi
Báo cáo kết quả

	4.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Chia sẻ với mọi người những điều em biết về đường Trường Sơn huyền thoại.
	- HS nghe và thực hiện

	- Sưu tầm những tư liệu lịch sử về đường Trường Sơn và giới thiệu với các bạn.
	- HS nghe và thực hiện


-----------------------------------------------------

 Địa lí

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về: diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế.

Tìm được vị trí châu Á, Châu Âu trên bản đồ.

2. Năng lực:
Năng lực chung: - Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

Năng lực đặc thù:-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, Yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng 
- Bản đồ Địa lí tự nhiên thế giới

- Các lược đồ, hình minh họa từ bài 17 đến bài 21.
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

     - PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp

     - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể tên một số sản phẩm của ngành cộng nghiệp Pháp?(Mỗi HS chỉ kể tên 1 sản phẩm)
- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng.
	- HS chơi trò chơi
- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành khái niệm:(26phút)

* Mục tiêu:  

 - Tìm được vị trí châu Á, Châu Âu trên bản đồ.

 - Khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về: diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trò chơi “Đối đáp nhanh”

- GV chọn 2 đội chơi, mỗi đội 7 HS, đứng thành 2 nhóm ở hai bên bảng, giữa bảng treo bản đồ tự nhiên thế giới

- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức chơi:

+ Đội 1 ra một câu hỏi về một trong các nội dung vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ, các dãy núi lớn, các đồng bằng lớn, các con sông lớn ở châu Á, hoặc châu Âu.

+ Đội 2 nghe xong câu hỏi nhanh chóng dùng bản đồ tự nhiên thế giới để trả lời đội 1. nếu đúng được bảo toàn số bạn chơi, nếu sai bạn trả lời sai bị loại khỏi trò chơi và ngược lại.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc

 Hoạt động 2: So sánh một số yếu tố tự nhiên và xã hội giữa châu Á và châu Âu.

- GV cho HS làm việc cá nhân
- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm.

- GV gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng lớp.

- GV nhận xét và kết luận bài làm đúng.
	 - HS lập thành 2 đội tham gia trò chơi, các bạn ở dưới làm cổ động viên.

- HS tham gia trò chơi

- Một số câu hỏi ví dụ:

1. Bạn hãy chỉ và nêu vị trí địa lí của châu Á.

2. Bạn hãy chỉ và nêu giới hạn châu Á các phía đông, tây, nam, bắc.

3. Bạn hãy chỉ và nêu các khu vực của châu Á.

4. Chỉ khu vực Đông Nam Á trên bản đồ…

- HS làm bài cá nhân sau đó làm bài trên bảng lớp rồi chia sẻ kết quả.

- HS nhận xét và bổ sung ý kiến


g. Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đôn

	.


	Chủng tộc

	i. Chủ yếu là người da vàng.

	h. Chủ yếu là người da trắng.



i. Hoạt động cô

	g nghiệp phát triển



	

	3. Luyện tập: 4 phút)
* Hoạt động 3: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	4.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Chia sẻ với mọi người những điều em biết về châu Á, châu Âu.
	- HS nghe

	- Vẽ một bức tranh về một cảnh đẹp ở châu Á hoặc châu Âu theo cảm nhận của em.
	- HS nghe và thực hiện ở nhà



  -----------------------------------------------------------

 Đạo đức

EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 2)

                                                   ( Mức độ liên hệ )
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Biết Tổ quốc em là Việt Nam: Tổ quốc em thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.

- Có ý thức học tập, rốn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Yêu Tổ quốc Việt Nam.

Điều chỉnh: Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36). 

2. Năng lực:
	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
	Năng lực điều chỉnh hành vi:  Năng lực phát triển bản thân Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội


3. Phẩm chất: Yêu nước, trách nhiệm:  Tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quan tâm đến sự phát triển của đất nước.

* GDBVMT (Liên hệ) : GD HS tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu đất nước.

II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng 

   - Giáo viên: SGK đạo đức 5, VBT, Tranh ảnh về đất nước, con người Việt Nam và một số nước khác

   - Học sinh: Vở, SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:

        - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.

        - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát bài "Quê hương tươi đẹp"
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát 

- HS ghi vở

	2. Luyện tập:(28phút)

* Mục tiêu: 
- Biết Tổ quốc em là Việt Nam: Tổ quốc em thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.

- Có ý thức học tập, rốn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Yêu Tổ quốc Việt Nam.
* Cách tiến hành:

	 HĐ1: Hướng dẫn làm BT1/ SGK.

- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm.

- GV nhận xét, kết luận.

HĐ2: Hướng dẫn đóng vai. (BT3)

- GV yêu cầu HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch- giới thiệu với khách du lịch về 1 trong những chủ đề: văn hoá, kinh tế, lịch sử, con người VN...

- GV nhận xét, khen các nhóm giới thiệu  tốt.

HĐ3: Hướng dẫn triển lãm nhỏ.(BT4)

- GV yêu cầu HS trưng bày tranh theo nhóm.
- GV nhận xét tranh vẽ của HS.


	- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện nhón trình bày về 1 mốc thời gian hoặc 1 địa danh.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Đóng vai

- Các nhóm chuẩn bị đóng vai.

- Đại diện từng nhóm lên đóng vai. 
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Các nhóm trưng bày tranh vẽ.

- Cả lớp xem tranh và trao đổi về nội tranh.

	3.Vận dụng:(3 phút)

	- Trình bày những hiểu biết của em về đất nước, con người VN.
	- HS hát, đọc thơ về chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

	-Tìm hiểu các mốc thời gian và địa danh liên quan đến những sự kiện của đất nước ta.
	- Ví dụ:

+ Ngày 2-9-1945 là ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh tra nước VN DCCH, từ đó ngày 2-9 được lấy làm ngày Quốc khánh của nước ta 

+ Ngày 7-5-1954 là ngày chiến thắng ĐBP

+ Ngày 30-4-1975 là ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng..


-------------------------------------------------------------                                  
Khoa học

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Nhận biết được vật dẫn điện, vật cách điện và thực hành làm được cái ngắt điện đơn giản.

- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn.

2. Năng lực: 
	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
	Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.


3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm: HS ham học, ham tìm hiểu khoa học, biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng  
- GV: Hình trang 94, 95, 97 SGK 
- HS : Một cục pin, dây đồng có vỏ bọc bằng nhựa, bóng đèn pin một số vật bằng kim loại
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát
- HS chuẩn bị

- HS nghe

- Hs ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành khái niệm:(28phút)

* Mục tiêu: Nhận biết được vật dẫn điện, vật cách điện và thực hành làm được cái ngắt điện đơn giản. 

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 3: Vật dẫn điện,vật cách điện 

- Yêu cầu HS đọc mục hướng dẫn thực hành trang 96, SGK

- GV chia lớp thành 4 nhóm và phát phiếu thí nghiệm cho từng nhóm.

- GV yêu cầu HS làm việc trong nhóm,
- GV hướng dẫn  những nhóm gặp khó khăn

- Trình bày kết quả
	- HS đọc hướng dẫn thực hành trang 96, SGK

- Các nhóm thảo luận theo sự chỉ dẫn của GV.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

	Vật liệu

Kết quả

Kết luận

Đèn sáng

Đèn không sáng

Nhựa

x

Không cho dòng điện chạy qua

Nhôm

x

Cho dòng điện chạy qua

Đồng

x

Cho dòng điện chạy qua

Sắt

x

Cho dòng điện chạy qua

Cao su

x

Không cho dòng điện chạy qua

Sứ

x

Không cho dòng điện chạy qua

Thủy tinh

x

Không cho dòng điện chạy qua



	+ Vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì?

+ Kể tên một số vật liệu cho dòng điện chạy qua?

+ Vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì?

+ Những vật liệu nào là vật cách điện?

+ Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện?

Hoạt động 4: Vai trò của cái ngắt điện, thực hành làm cái ngắt điện đơn giản

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh họa SGK trang 97.

+ Cái ngắt điện được làm bằng vật liệu gì?

+ Nó ở vị trí nào trong mạch điện?

+ Nó có thể chuyển động như thế nào?

+ Dự đoán tác động của nó đến mạch điện?

- GV nhận xét, sửa chữa câu trả lời.

- GV cho HS làm một cái ngắt điện đơn giản

- GV kiểm tra sản phẩm của HS, sau đó yêu cầu đóng mở, ngắt điện.
	+ Gọi là vật dẫn điện.

+ Đồng, nhôm, sắt.

+ Vật không cho dòng điện chạy qua gọi là vật cách điện.

+ Nhựa, cao su, sứ, thủy tinh, bìa,…

+ Ở phích cắm điện: nhựa bọc, núm cầm là  bộ phận cách điện, dây dẫn là bộ phận dẫn điện.

+ Ở dây điện: vỏ dây điện là bộ phận cách điện, lõi dây điện là bộ phận dẫn điện.

- HS quan sát hình minh họa hoặc cái ngắt điện thật

+ Được làm bằng vật dẫn điện.

+ Nằm trên đường dẫn điện.

+ Sự chuyển động của nó có thể làm cho mạch điện kín hoặc hở.

+ Khi mở cái ngắt điện, mạch hở và không cho dòng điện chạy qua. Khi đóng cái ngắt điện mạch kín và dòng điện chạy qua được.

- HS thực hành làm cái ngắt điện.

	3. Luyện tập:
* Hoạt động 3: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS làm trong vở bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS mở vở bài ập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Chia sẻ với mọi người về cách lắp mạch điện đơn giản.
	- HS nghe và thực hiện

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Timg hiểu thêm về vai trò các thiết bị điện như: công tơ, cầu chì, phích điện. công tắc, Aptomat,...
	- HS nghe và thực hiện




---------------------------------------------------------------
Khoa học

AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết tiệm điện.
 Biết cách sử dụng an toàn, tiết kiệm điện.
2. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất:  trách nhiệm: Có ý thức tiết kiệm năng lượng điện 
II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng 

- GV: Thông tin, Tranh ảnh 1số đồ vật, phiếu học  tập   

- HS :  SGK

2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

      - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập.
     - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	 - Cho HS chơi trò chơi Bắn tên trả lời câu hỏi:

+ Vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì? 

+ Kể tên một số vật liệu cho dòng điện chạy qua.

 + Vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì ? 

+ Kể tên một sốvật liệu không cho dòng điện chạy qua.

- GV nhận xét
- GV giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Hs chơi trò chơi
- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành khái niệm:(25phút)

* Mục tiêu: Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết tiệm điện. 
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1 : Các biện pháp phòng tránh bị điện giật. 

- GV chia lớp thành 4 nhóm – giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Nội dung tranh vẽ

+ Làm như vậy có tác hại gì?

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét

+ Tìm các biện pháp để phòng tránh điện: Cho HS liên hệ thực tế 

+ Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 98, SGK

* Hoạt động 2:  Một số biện pháp tránh gây hỏng đồ điện vai trò của cầu chì và công tơ

- Cho HS thảo luận theo câu hỏi:

+ Điều gì có thể xảy ra nếu dùng nguồn điện 12v cho vật dùng điện có số vôn quy định là 6V

+ Cầu chì có tác dụng gì?

+ Hãy nêu vai trò của công tơ điện.

Hoạt động 3 : Các biện pháp tiết kiệm điện  

- Cho HS thảo luận theo câu hỏi:

 + Tại sao phải tiết kiệm điện  ? 

+  Chúng ta phải làm gỡ để tránh lãng phí điện ?  

+ Liên hệ việc tiết kiệm điện ở gia đình em ?

 - GV giúp HS liên hệ và hướng dẫn

 cách tiết kiệm điện.

- Yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết 
	- HS nhận nhiệm vụ 

- Thảo luận nhóm về các tình huống dẫn đến bị điện giật và các biện pháp đề phòng bị điện giật 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận 

+Hình 1 : Hai bạn nhỏ đang thả diều nơi có đường dây điện đang chạy qua. Một bạn đang cố kéo khi chiếc diều bị mắc vào đường dây điện. Việc làm như vậy rất nguy hiểm. Vì có thể làm đứt dây điện, dây điện có thể vướng vào người làm chết người.

+ Hình 2: Một bạn nhỏ đang sờ tay vào ổ điện và người lớn kịp thời ngăn lại. Việc làm của bạn nhỏ rất nguy hiểm đến tính mạng, vì có thể điện truyền qua lỗ cắm trên phích điện, truyền sang người gây chết người.

+ Không sờ vào dây điện

+ Không thả diều, chơi dưới đường dây điện.

+ Không chạm tay vào chỗ hở của dây điện hoặc các bộ phận của kim loại nghi là có điện

+ Để ổ điện xa tầm tay trẻ em.

+ Không để trẻ em sử dụng các đồ điện

+ Tránh xa chỗ có dây điện bị đứt.

+ Báo cho người lớn biết khi có sự cố về điện.

+ Không dùng tay kéo người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.

- HS thực hành theo nhóm : đọc thông tin và trả lời câu hỏi trang 99 SGK

- HS thảo luận rồi báo cáo:

- Nếu dùng nguồn điện 12v cho vật dùng điện có số vôn quy định là 6V sẽ làm hỏng vật dụng đó.
- Cầu chì có tác dụng là nếu dòng điện quá mạnh, đoạn dây chì sẽ nóng chảy khiến cho mạch điện bị ngắt, tránh được sự cố về điện.

+ Công tơ điện là vật để đo năng lượng điện đã dùng. Căn cứ vào đó người ta tính được số tiền điện phải trả

- HS thảo luận nhóm TLCH, chia sẻ:

+ Vì điện là tài nguyên Quốc gia. Năng lượng điện không phải là vô tận. Nếu chúng ta không tiết kiệm điện thì sẽ không thể có đủ điện cho những nơi vùng sâu, vùng xa. 

+ Không bật loa quá to, chỉ bật điện khi thật cần thiết, khi ra khỏi phòng phải tắt điện.

 - HS liên hệ 

- HS đọc mục “ Bạn cần biết ” SGK 

	3. Luyện tập:5 phút
* Hoạt động 3: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS làm trong vở bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS mở vở bài ập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	4.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Mỗi tháng gia đình em thường dùng hết bao nhiêu số điện và phải trả bao nhiêu tiền ?
	- HS nêu

	4. Hoạt động sáng tạo:( 1 phút)
	

	- Về nhà tìm hiểu các thiết bị sử dụng điện của gia đình em và kiểm tra xem việc sử dụng những đồ dùng đó đã hợp lí chưa ? Em có thể làm gì để tiết kiệm, tránh lãng phí khi sử dụng điện ở nhà.
	- HS nghe và thực hiện




---------------------------------------------------------------------

Kĩ thuật
        LẮP XE BEN ( T1)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Học sinh chọn đúng và đủ các chi tiết dùng để lắp xe ben.

     - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu.

     - Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.

 - Với học sinh khéo tay: Lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng; thùng xe nâng lên, hạ xuống được.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi tực hành.

II .CHUẨN BỊ  

1.Đồ dùng 

- GV: Bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5

- HS: SGK, vở, bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP : quan sát, đàm thoại, thảo luận.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Nêu các bước lắp ghép xe cần cẩu?

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài
	- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hình thành khái niệm:(28phút)

* Mục tiêu: 

     - Học sinh chọn đúng và đủ các chi tiết dùng để lắp xe ben.

     - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu.

     - Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.

* Cách tiến hành:

	+ Hoạt động 1: Chi tiết và dụng cụ
- GV gọi học sinh đọc mục 1.

- Yêu cầu học sinh kiểm tra các chi tiết trong bộ lắp ghép của mình.

+ Hoạt động 2: Quy trình lắp ghép
- GV cho học sinh quan sát

- GV hướng dẫn cách lắp ghép


	 - 1 học sinh đọc bài

- Học sinh báo cáo kết quả kiểm tra

- HS quan sát

- HS nêu các bước lắp ghép

+ Lắp từng bộ phận:

- Lắp khung càng xe và các giá đỡ.

- Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ.

- Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau.

- Lắp  trục bánh xe trước và ca bin.

+ Lắp ráp xe ben.



	1. Luyện tập : 5 phút

+ Hoạt động 3:Thực hành lắp ghép

* Mục tiêu: 

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu.

     - Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.

* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa thảo luận theo nhóm và tiến hành lắp ghép theo nhóm bàn

- GV quan sát giúp đỡ một số nhóm còn lúng túng.
	- Học sinh làm việc theo nhóm bàn



	4.Vận dụng:(2 phút)

	- GV gọi học sinh liên hệ thực tế tác dụng của xe ben
	- HS nêu

	- Tìm hiểu thêm tác dụng của các loại xe ben trong thực tế.
	- HS nghe và thực hiện



------------------------------------------------------------------------
Sinh hoạt  
NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 24

I. MỤC TIÊU:  


   Giúp HS:

- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua .

- Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm.

- Nắm được nhiệm vụ tuần 25.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 25

   - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ

   - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt  

   - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

   - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………… 
 -----------------------------------------------------------------------
TUẦN 25

Địa lí

CHÂU PHI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  - Mô tả sơ lược được vị trí, giới hạn châu Phi:

  + Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, đ​ường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.

  - Nêu đư​ợc một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

  + Địa hình chủ yếu là cao nguyên.

  +Khí hậu nóng và khô.

  + Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van.

  - Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ, l​ược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.

  - Chỉ được vị trí của hoang mạc Xa- ha-ra trên bản đồ( lược đồ).

  - HS năng khiếu:

  + Giả thích vì sao châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới: Vì nằm trong 

  vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền.

   +Dựa vào lư​ợc đồ trống ghi tên các châu lục và đại d​ương giáp với châu Phi.
2. Năng lực:
	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
	-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn


3. Phẩm chất: GD HS ý thức ham tìm hiểu địa lí.
II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng 
     - GV: Lư​​​ợc đồ, bản đồ; quả địa cầu

     - HS: SGK, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

     - PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp

     - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi,  kĩ thuật trình bày 1 phút

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:(5phút)

	 - Cho HS chơi trò chơi"Hộp quà bí mật" nội dung câu hỏi về các nét chính của châu Á và châu Âu.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Khám phá:(25phút)

* Mục tiêu:    - Mô tả sơ lược được vị trí, giới hạn châu Phi.

                       - Nêu đư​ợc một số đặc điểm về địa hình, khí hậu châu Phi.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn của châu Phi.

- GV treo bản đồ tự  nhiên  thế giới 

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân , trả lòi câu hỏi, rồi chia sẻ trước lớp:

+ Châu Phi nằm ở vị trí nào trên trái đất?

+ Châu Phi giáp với các châu lục, biển và đại dương nào?

+ Đường xích đạo đi qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

- Yêu cầu xem SGK trang 103 

+ Tìm số đo diện tích của châu Phi.

+ So sánh diện tích của châu phi với các châu lục khác?

- GVKL:

Hoạt động 2: Địa hình châu Phi

- HS thảo luận theo cặp 

- Yêu cầu quan sát lược đồ tự nhiên châu Phi, thảo luận theo câu hỏi: 

+  Lục địa châu Phi có chiều cao như thế nào so với mực nước biển ?

+  Kể tên và nêu vị trí  của bồn địa ở châu Phi?

+  Kể tên và nêu các cao nguyên của châu phi ?

+ Kể tên và chỉ vị trí các con sông lớn của châu Phi ?

+  Kể tên các hồ lớn ở châu Phi?

- GV tổng kết

Hoạt động 3: Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên châu Phi
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập.

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.

- GV cùng HS theo dõi, nhận xét.

+ Vì sao ở hoang mạc Xa-ha-ra thực vật và động vật rất nghèo nàn?

+ Vì sao các xa-van động vật chủ yếu là các loài động vật ăn cỏ?

  + Vì sao châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới?
- GV tiểu kết
	- HS quan sát 

- HS đọc SGK 

- Châu Phi nằm trong khu vực chí tuyến, lãnh thổ trải dài từ trên chí tuyến Bắc đến qua đường chí tuyến Nam 

- Châu Phi giáp với các châu lục và đại dương sau: 

Phía bắc giáp với biển Địa Trung Hải ;                      Phía đông bắc, đông và đông nam giáp với Ấn Độ Dương.

Phía tây và tây nam giáp Đại Tây Dương  

- Đường xích đạo đi vào giữa lãnh thổ châu Phi 

- HS đọc SGK

- Diện tích châu Phi là 30 triệu km2 

- Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới sau châu  Á  và châu Mĩ, diện tích nước này gấp 3 lần diện tích châu Âu.

- HS thảo luận

- HS quan sát , chia sẻ kết quả

- Đại bộ phận lục địa châu Phi có địa hình tương đối  cao. Toàn bộ châu lục được coi là cao nguyên khổng lồ trên các bồn địa lớn.

- Các bồn địa của châu Phi: bồn địa Sát, Nin Thượng, Côn Gô, Ca-la-ha-ri.

- Các cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi..

- Các con sông lớn : Sông Nin, Ni-giê, Côn- gô, Dăm- be-di

- Hồ Sát, hồ Vic-to-ri-a

- HS đọc SGK, thảo luận nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Hoang mạc có khí hậu nóng nhất thế giới; sông ngòi không có nước; cây cối, động thực vật không phát triển được.

- Xa-van có ít mưa, đồng cỏ và cây bụi phát triển , làm thức ăn cho động vật ăn cỏ, động vật ăn cỏ phát triển.
HSNK: Vì nằm trong 

  vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền.



	3. Luyện tập:5 phút
* Hoạt động 3: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	4.Vận dụng:(2 phút)

	- Khi học về châu Phi, điều gì làm em ấn tượng nhất về thiên nhiên châu Phi. Hãy sưu tầm thông tin về vấn đề em quan tâm.
	- HS nghe và thực hiện

	- Vẽ một bức tranh treo trí tưởng tượng của em về thiên nhiên châu Phi.
	- HS nghe và thực hiện




------------------------------------------------------------------

Đạo đức
SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÍ

Điều chỉnh theo cv 405:

I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức: 
Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.

- Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.

- Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.

- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí

2. Năng lực: 
	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
	Năng lực điều chỉnh hành vi:  Năng lực phát triển bản thân Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội:


3. Thái độ: Có ý thức học tập và rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã học.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV chuẩn bị:

- Bài hát “Con heo đất”.

- Video nhạc bài “Hãy chi tiêu một cách khôn ngoan nhé bạn tôi!”

- Phiếu bài tập (HĐ 3)

- Mẫu kế hoạch chi tiêu cá nhân (HĐ 5, 6)

- Mô hình giá tiền của các đồ dùng hằng ngày (vd: Gạo, rau, thịt, cá, …)

2. HS chuẩn bị:

- Thẻ chữ cái đúng- sai.

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:

   - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.

   - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:(5phút)

	I. KHỞI ĐỘNG:

- HS nghe và hát theo đĩa nhạc bài hát “Con heo đất”.

- Trả lời câu hỏi: Bài hát muốn nhắn nhủ điều gì?
- GV nhận xét, dẫn vào bài học
GV giới thiệu bài.
	- HS hát
· 2-3 HS trả lời 
- HS lắng nghe.


	2. Khám phá:(28phút)

* Mục tiêu: Nắm được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí. Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí. Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.

. * Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu những biểu hiện về việc sử dụng tiền hợp lí 

* Mục tiêu: Nắm được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí. 

Cách tiến hành:

(gv đưa ra câu chuyện/ thông tin/ dữ liệu có nội dung sử dụng tiền hợp lí)

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách sử dụng tiền hợp lí

* Mục tiêu: Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.

-* Cách tiến hành:

- GV giới thiệu cho HS chúng ta sẽ xem 1 video về cách chi tiêu hợp lí. Video này sẽ trả lời cho câu hỏi “Tôi có tiền, tôi phải làm gì với nó?”

- GV chiếu video âm nhạc sau “Hãy chi tiêu một cách khôn ngoan nhé bạn tôi!”

- GV hỏi các câu hỏi liên quan tới video vừa xem. Mời vài HS trả lời trước khi đưa ra đáp án.

+ Điều gì xảy ra khiến ban nhạc Cha Ching thấy cần phải chi tiêu một cách khôn ngoan? 

+ Các nhân vật đã làm gì để chi tiêu một cách khôn ngoan? 

+ Lựa chọn của các bạn ấy là gì? Các bạn ấy đã làm gì? Tại sao?

+ Cuối cùng điều gì đã xảy ra? Điều ấy là tốt hay xấu? tại sao? 

+ Chi tiêu một cách hợp lí/khôn ngoan là như thế nào? 

- GV kết luận: Tiền bạc, của cải là mô hôi công sức của bao người lao động. Vì vậy cần lập kế hoạch chi tiêu hợp lí tránh sử dụng lãng phí.

“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.”

3. Luyện tập

 Hoạt động 3: Làm bài tập 1

 * Mục tiêu: HS nhận biết được những việc làm thể hiện việc tiêu tiền hợp lí.

* Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1.

- Nêu yêu cầu bài tập để 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước những ý đúng thể hiện việc sử dụng tiền hợp lí.

a. Nhà bạn có kinh tế khó khăn nhưng bạn thích mua hàng hiệu.

b. Cần có kế hoạch chi tiêu hợp lí phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của gia đình.

c. Hàng tháng gia đình chi tiêu hết số tiền kiếm được.

d. Dừng lại và suy nghĩ trước khi mua một món đồ.

e. Tiết kiệm chi tiêu không có nghĩa là keo kiệt.

- GV mời HS giơ thẻ và trình bày ý kiến.

- GV chốt đáp án đúng: b, d, e.

- GV hỏi thêm:

+ Em còn biết thêm những việc làm nào để thể hiện việc sử dụng tiền hợp lí?

- GV kết luận: Việc sử dụng tiền hợp lí sẽ giúp cho kinh tế gia đình được ổn định và cũng là một cách tiêu tiền thông minh.

Hoạt động 4: Làm bài tập 2: Xử lí tình huống

* Mục tiêu: HS lựa chọn và đưa ra được cách xử lí phù hợp khi gặp tình huống trong thực tế.

* Cách tiến hành:

- GV chia nhóm, cho HS bốc thăm các tình huống.

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận, lựa chọn cách xử lí trong các tình huống đã cho.

+ Tình huống 1: Tuy mới học lớp 5 nhưng Nam đã đòi cha mẹ mua sắm cho nhiều đồ đắt tiền như máy nghe nhạc MP3, máy ảnh kĩ thuật số và cả điện thoại di động để mong mình trở thành sành điệu trước mắt bạn bè. Từ khi có những đồ dùng đó, Nam chỉ ham mê nghe nhạc, nhắn tin …  mà sao nhãng học tập. 
    Em nhận xét như thế nào về biểu hiện của Nam? Nếu em là bạn của Nam em sẽ khuyên bạn điều gì?
+ Tình huống 2: Hôm nay mẹ đi vắng, mẹ cho Lan 100.000 đồng để mua thức ăn chuẩn bị cho cả ngày. Nếu là Lan em sẽ chi tiêu như thế nào?

- GV kết luận
Hoạt động 5. Chia sẻ về cách sử dụng tiền hợp lí.

* Mục tiêu: - Chia sẻ về những biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.

- Giải thích được vì sao cần phải sử dụng tiền hợp lí.

* Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS chia sẻ cặp đôi theo yêu cầu sau: 

+ Em đã sử dụng tiền tiết kiệm của mình vào những việc gì?

+ Vì sao em lại sử dụng tiền vào những việc đó?

- Gọi HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều việc chúng ta phải sử dụng đến tiền như: ăn uống, sinh hoạt, học hành, … Vì vậy chúng ta phải biết tiêu tiền một cách hợp lí hay nói cách khác là phải biết tiêu tiền một cách khôn ngoan. Ở lớp 4 các em đã được học bài “Tiết kiệm tiền của”, bài học hôm nay chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về cách tiêu tiền hợp lí.
	- HS lắng nghe.

 - 

.

- HS xem clip.

- Trả lời: Loa của các bạn ấy bị hỏng nên các bạn ấy cần phải chi tiêu một cách khôn ngoan để mua được bộ loa mới.

 - Trả lời: Chọn những gì họ cần và muốn, dành thời gian để mua sắm xung quanh và so sánh giữa các lựa chọn.

- Trả lời: Bàn phím mua tại cửa hàng hoặc đặt trước trên mạng. Các bạn ấy đặt trước trên mạng vì nó rẻ hơn. 

-Trả lời: Mọi thứ rất tốt đẹp cuối cùng ban nhạc đã tiết kiệm đủ tiền và mua loa ở mức giá thấp nhất thậm chí còn thừa tiền tiết kiệm. – 
- Trả lời: Dừng lại và suy nghĩ trước khi chi tiêu, hiểu nhu cầu và mong muốn là gì trước khi mua sắm, so sánh và kiểm tra các phương án khác trước khi quyết định, tập trung vào mục tiêu trước khi bị cám dỗ …

- HS hiểu cách làm.

 HS làm việc cá nhân hoặc thảo luận nhóm đôi.

- HS phát biểu.

- HS nhận xét.

HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS bày tỏ ý kiến.

- HS nhận xét.

. 
HS thảo luận cặp đôi

Trình bày ý kiến

- HS nhận xét.



	4.Vận dụng:(3 phút)

	MT: HS nắm được nội dung bài học và chuẩn bị bài sau
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu.



------------------------------------------------------

Khoa học

ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (Tiết 1)

I . MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Ôn tập về:

- Các kiến thức phần vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

- Những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.

2. Năng lực: 

	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
	Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.


1. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên và có thái độ tôn trọng các thành tựu khoa học
II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng 

 - GV: Hình vẽ trang 101, 102 SGK

 - HS : SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Hái hoa dân chủ" trả lời các câu hỏi:

+ Nêu 1 số biện pháp để phòng tránh bị điện giật?

+Vì sao cần sử dụng năng lượng điện một cách hợp lí?

+ Em và gia đình đã làm gì để thực hiện tiết kiệm điện? 

- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- Hs nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(28phút)

* Mục tiêu:

 - Ôn tập về các kiến thức phần Vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

 - Ôn tập về những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất và năng lượng.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng ”

+ Bước 1: Tổ chức hướng dẫn

- GV chia lớp thành 6 nhóm.

- GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi.

- Cử trọng tài 

+ Bước 2: Tiến hành chơi 

- GV lần lượt đọc các câu hỏi từ 1 đến 6 như trang 100, 101 SGK

- GV chốt lại đáp án đúng sau mỗi lượt các nhóm giơ thẻ

- Đối với câu hỏi số 7, GV cho các nhóm lắc chuông để giành quyền trả lời.


	- Các nhóm tự cử nhóm trưởng.

- Theo dõi

- HS tự cử trọng tài

- Các nhóm theo dõi, thảo luận, lựa chọn đáp án.

 - Trọng tài quan sát xem nhóm nào giơ đáp án nhanh và chính xác.

- Kết thúc cuộc chơi, nhóm nào có nhiều câu đúng và trả lời nhanh là thắng cuộc.

 Đáp án:

1 – b         2 – c       3 -  c

4  -  b        5 -  b       6 -  c

 Câu 7:  Điều kiện xảy ra sự biến đổi hóa học 

     a.  Nhiệt độ bình thường 

     b. Nhiệt độ cao 

     c. Nhiệt độ bình thường 

     d.  Nhiệt độ bình thường

	3.Vận dụng:(3 phút)

	- Nêu tác dụng của năng lượng mặt trời?
	- HS nêu: tạo ra than đá, gây ra mưa, gió,bão, chiếu sáng, tạo ra dòng điện

	- Về nhà ứng dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống để bảo vệ môi trường
	- HS nghe và thực hiện




--------------------------------------------------------------

Khoa học

ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Ôn tập về các kiến thức phần Vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

- Ôn tập về những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất và năng lượng.

2. Năng lực: 

	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
	Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.


3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên và có thái độ tôn trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật .
II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng

- GV: Hình trang 101, 102 SGK.
- HS : Tranh ảnh, pin, bóng đèn, dây dẫn.
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": Chúng ta cần làm gì để phòng tránh bị điện giật?
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(28phút)

* Mục tiêu: 

 - Ôn tập về các kiến thức phần Vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

 - Ôn tập về những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất và năng lượng.

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 2: Năng lượng lấy từ đâu?

- Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp

- HS quan sát hình minh họa trang 102, SGK, thảo luận, trả lời từng câu hỏi.

- Gọi đai diện HS phát biểu, cho HS khác nhận xét và bổ sung

- GV nhận xét, kết luận câu trả lời đúng

Hoạt động 3: Các dụng cụ, máy móc sử dụng điện

- GV tổ chức cho HS tìm các dụng cụ, máy móc sử dụng điện dưới dạng trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”

- Cách tiến hành:

+ GV chia lớp thành 2 đội và nêu luật chơi

+ GV cùng cả lớp tổng kết, kiểm tra số dụng cụ, máy móc sử dụng điện mà mỗi nhóm tìm được.

+ GV tổng kết trò chơi và tuyên dương nhóm thắng cuộc

 Hoạt động 4: Nhà tuyên truyền giỏi

- GV viết tên các đề tài để HS lựa chọn vẽ tranh cổ động, tuyên truyền.

- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả

- GV cho thành lập ban giám khảo để chấm tranh, chấm lời tuyên truyền.

- GV trao giải cho HS theo từng đề tài.
	- HS trao đổi, thảo luận

- HS tiếp nối nhau phát biểu. Mỗi HS chỉ nói về 1 hình minh họa.

* Lời giải:

+ Hình a: xe đạp. Muốn cho xe đạp chạy cần năng lượng cơ bắp của người: tay, chân.

+ Hình b: Máy bay. Máy bay lấy năng lượng chất đốt từ xăng để hoạt động.

+ Hình c: Tàu thủy. Tàu thủy chạy cần năng lượng gió, nước.

+ Hình d: Ô tô. Để ô tô hoạt động cần lấy năng lượng chất đốt từ xăng.

+ Hình e: Bánh xe nước. Bánh xe nước hoạt động cần có năng lượng nước từ nước chảy.

+ Hình g: Tàu hỏa. Để tàu hỏa hoạt động cần lấy năng lượng chất đốt từ than đá (xăng dầu).

+ Hình h: Hệ thống pin mặt trời. Để hệ thống pin hoạt động cần năng lượng mặt trời.

- HS hoạt động theo hướng dẫn của GV

- HS chơi trò chơi

1. Tiết kiệm khi sử dụng chất đốt.

2. Tiết kiệm khi sử dụng điện.

3. Thực hiện an toàn khi sử dụng điện.

- HS làm bài

- Sau khi HS vẽ xong, lên trình bày trước lớp về ý tưởng của mình. 
- Giám khảo chấm 

	3.Vận dụng:(3 phút)

	- Dặn HS về nhà tuyên truyền với mọi người về việc tiết kiệm sử dụng năng lượng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
	- HS nghe và thực hiện

	- Vận dụng kiến thức về năng lượng để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
	- HS nghe và thực hiện




------------------------------------------------------------

Kĩ thuật
     LẮP XE BEN (tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Chọn đúng và đầy đủ các chi tiết để lắp xe ben.

2. Kĩ năng:  Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.

3. Thái độ: Yêu thích môn học

4. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
II .CHUẨN BỊ   

1.Đồ dùng 

- GV: Bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5

- HS: SGK, vở, bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP : quan sát, đàm thoại, thảo luận.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS thi đua nêu các bước lắp xe ben.

 - Nhận xét, bổ sung.

 - Giới thiệu bài:nêu mục đích của bài học - ghi đầu bài.
	 - Các bước lắp xe ben:

+ Lắp các bộ phận: khung sàn xe và các giá đỡ; sàn ca bin và các thanh đỡ; trục bánh xe trước, bánh xe sau và ca bin.

+ Lắp ráp các bộ phận với nhau để tạo thành ca bin hoàn chỉnh.

- HS nhận xét

- HS nghe

	2. Thực hành:(25 phút)

* Mục tiêu:  

   - Chọn đúng và đầy đủ các chi tiết để lắp xe ben.

   - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được
* Cách tiến hành:

	 HĐ 1: HS thực hành lắp xe ben.

a) Chọn các chi tiết.

- Hướng dẫn hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo sách giáo khoa và xếp từng loại vào nắp hộp.

- Kiểm tra học sinh chọn các chi tiết.

b) Lắp từng bộ phận.

* Gọi  1 hs đọc ghi nhớ trong sgk.

+ Yêu cầu hs phải quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.

- Cho hs thực hành lắp ráp xe.

* Theo dõi uốn nắn kịp thời những hs làm sai hoặc còn lúng túng.

c) Lắp ráp xe ben. (H.1-SGK)

- Lưu ý hướng dẫn hs:

*Lắp ca bin:

+ Lắp 2 tấm bên của chữ U vào hai bên tấm nhỏ.

+ Lắp tấm mặt của ca bin vào hai tấm bên của chữ U.

+ Lắp tấm sau của chữ U vào phía sau.

- Nhắc hs khi lắp xong cần:

- Kiểm tra sản phẩm : Kiểm tra mức độ nâng lên, hạ xuống của thùng xe.

HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm.

- Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.

- Gọi HS nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK), đối với những em đã lắp xong.

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 

- Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- Hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo sách giáo khoa và xếp từng loại vào nắp hộp.

-1 hs đọc ghi nhớ trong sgk, cả lớp theo dõi nhớ lại các bước lắp.

- Hs quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.

- Hs thực hà    - HS lắp ráp xe theo các bước ở sgk.

- Chú ý lắp ca bin như gv hướng dẫn.

- Hs nêu  các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK)

- 3hs dựa vào tiêu chuẩn đã nêu để đánh giá sản phẩm của bạn.



	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Gọi HS nêu các bước lắp xe ben ?

- Nhận xét tiết học.


	- HS nêu

- HS nghe



	4. Hoạt động sáng tạo: (1 phút)

	- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị tiết sau những em làm chưa xong tiếp tục  học tiếp, những em đã lắp xong tiết sau lắp cho thành thạo hơn.
	- HS nghe và thực hiện


-----------------------------------------------------------

Sinh hoạt  
NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

I. MỤC TIÊU:  


   Giúp HS:

- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua .

- Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm.

- Nắm được nhiệm vụ tuần 26.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 26

   - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ

   - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt  

   - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

   - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………… 
 -----------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 26

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn dạy
	Tên bài dạy

	HAI

15/03
	Sáng 
	1
	HĐTT
	Chào cờ 

	
	
	2
	Tập đọc
	Nghĩa thầy trò.

	
	
	3
	Toán
	Nhân số đo thời gian cho một số

	
	
	4
	Đạo đức
	Em yêu hoà bình.

	
	Chiều
	1
	Khoa học 
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Giáo viên bộ môn

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Giáo viên bộ môn

	BA

15/03
	Sáng
	1
	Thể Dục
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Giáo viên bộ môn

	
	
	3
	Tin học
	Giáo viên bộ môn

	
	
	4
	Toán
	Chia đo thời gian cho một số

	
	Chiều
	1
	Chính tả
	Nghe – viết : Lịch sử ngày QT lao động.

	
	
	2
	LTVC
	MRVT : Truyền thống.

	
	
	3
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại.

	TƯ

10/03
	Sáng 
	1
	Toán
	Luyện tập.

	
	
	2
	Tập đọc
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn.

	
	
	3
	Kể chuyện 
	Kể chuyện đã nghe đã đọc.

	
	
	4
	Ôn Toán
	Luyện tập.

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	Sự sinh sản của thực vật có hoa.

	
	
	2
	LTVC
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu.

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Giáo viên bộ môn

	NĂM

17/03
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2
	Mĩ thuật
	Giáo viên bộ môn

	
	
	3
	Tin học
	Giáo viên bộ môn

	
	
	4
	Kỹ thuật
	Lắp xe ben

	
	Chiều
	1
	Địa Lí
	Châu Phi (tt)

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung.

	
	
	3
	Lịch sử
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

	SÁU

18/03
	Sáng


	1
	Toán 
	Vận tốc.

	
	
	2
	Thể dục
	Giáo viên bộ môn

	
	
	3
	Đọc thư viện
	Giáo viên bộ môn

	
	
	4
	TLV
	Trả bài văn tả đồ vật.

	
	
	5
	SHL+KNS
	Sinh hoạt tuần 26


Đạo đức

EM YÊU HÒA BÌNH ( TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Nêu được những điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em.

 Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
3. Phẩm chất: Yêu hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng 

     - GV: SGK, 
     - HS: Phiếu học tập cá nhân , VBT

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại
     - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát bài hát "Em yêu hòa bình"  

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài  - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu:  

  - Nêu được những điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em.

  - Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.
* Cách tiến hành:

	HĐ1:Tìm hiểu thông tin(sgk trang 37):
- HS quan sát tranh ảnh về cuộc sống của nhân dân và trẻ em ở những vùng có chiến tranh về sự tàn phá của chiến tranh và hỏi:

- Em thấy những gì trong các tranh ảnh đó?

- HS đọc sgk trang 37,38 và thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi trong sgk.

- Các nhóm thảo luận.--> Đại diện nhóm trả lời.

- GV kết luận: Chiến tranh chỉ gây ra đổ nát ,đau thương, chết chóc, đói nghèo…Vì vậy chúng ta phải cùng nhau bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.


	- HS hoạt động  theo nhóm và trả lời.

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trả lời

- HS lắng nghe.



	HĐ2:Bày tỏ thái độ(BT1,sgk)

- Cho HS thảo luận nhóm:
- Nhóm trưởng  lần lượt đọc từng ý kiến trong bài tập.

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ tay.

- Mời HS giải thích lí do.

- GV kết luận: Các ý kiến a, d là đúng.Các ý kiến b,c là sai.Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình.

HĐ3:Làm bài tập 2:
- HS làm BT 2 cá nhân.

- HS trao đổi với bạn 

- Cho HS trình bày trước lớp.

- GV kết luận.

HĐ4:Làm bài tập 3
- HS làm việc theo nhóm ( Đại diện nhóm trình bày.

- GV kết luận, khuyến khích HS tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.

Ghi nhớ: HS đọc phần ghi nhớ SGK.
	- HS thực hiện

- HS giơ tay bày tỏ thái độ.

- Một số HS giải thích lí do.

- HS làm bài.

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trả lời

- HS lắng nghe.

- HS trình bày

- 2 HS đọc

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Sưu tầm tranh,ảnh, bài báo, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và thế giới; sưu tầm các bài thơ, bài hát, truyện… về chủ đề Em yêu hoà bình.
	- HS nghe và thực hiện

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề Em yêu hoà bình.
	- HS nghe và thực hiện




                                      --------------------------------------------------


BUỔI CHIỀU
Tiết 1                                                 Khoa học

CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
 Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên tranh vẽ hoặc hoa thật.

2. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Yêu thích khám phá thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng

- GV: Hình vẽ trang 104, 105 SGK

- HS : SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" kể một số hiện tượng biến đổi hóa học?  
- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: 

 - Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
 - Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên tranh vẽ hoặc hoa thật.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Quan sát 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trang 104 SGK, trả lời câu hỏi trong nhóm

+ Nêu tên cây?

+ Cơ quan sinh sản của cây đó là gì?

+ Cây phượng và cây dong riềng có đặc điểm gì chung?

+ Cơ quan sinh sản của cây có hoa là gì?

+ Trên cùng một loại cây, hoa được gọi tên bằng những loại nào?

- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK

- GV dán tranh hoa sen và hoa râm bụt lên bảng

- Gọi HS lên bảng chỉ cho cả lớp thấy nhị và nhụy của từng loại hoa

- GV nhận xét kết luận lời giải đúng

Hoạt động 2: Thực hành với vật thật

- GV cho HS làm việc theo nhóm bàn

- GV yêu cầu các nhóm cùng quan sát từng bông hoa mà các thành viên mang đến lớp, chỉ xem đâu là nhị, đâu là nhụy và phân loại các bông hoa của nhóm thành 2 loại: hoa có cả nhị và nhụy, hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

- GV đi giúp đỡ từng nhóm

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét chốt lời giải đúng

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hoa lưỡng tính

- GV yêu cầu HS quan sát hình 6 trang 105 để biết được các bộ phận chính của hoa lưỡng tính

- GV vẽ sơ đồ nhị và nhụy hoa lưỡng tính lên bảng

- GV gọi HS nhận xét phần trình bày của bạn
	- Hoạt động nhóm: HS quan sát và nối tiếp nhau trả lời trong nhóm, chia sẻ trước lớp

   H1: Cây dong riềng. 

   H2: Cây phượng

+ Cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng là hoa.

+ Cùng là thực vật có hoa. Cơ quan sinh sản là hoa.

+ Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa.

+ Trên cùng một loại cây có hoa đực và hoa cái.

- HS quan sát hình 3, 4 trang 104

- HS thảo luận theo cặp

- 2 HS tiếp nối nhau lên thao tác với hoa thật hoặc đánh dấu vào hình vẽ trên bảng

- Các nhóm làm việc theo sự hướng dẫn của GV

- Đại diện nhóm trình bày kết quả

- HS quan sát 

- Vẽ sơ đồ nhị và nhụy ở hoa lưỡng tính vào vở, 1 HS lên làm trên bảng lớp

- HS nhận xét



	3. Hoạt động luyện tập: 5 phút
* Hoạt động 4: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	3.Hoạt động vận dụng dụng:(2 phút)

	- Vì sao chúng ta không nên tự tiện hái hoa ở những cây được trồng và bảo vệ?
	- HS nêu

	- Về nhà tự trồng câu từ một loại hạt và chia sẻ với bạn 
	- HS nghe và thực hiện




                               ------------------------------------------------------------               
  BUỔI CHIỀU                                 
 Tiết 1 :                                             Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Biết được hoa thụ phấn nhờ côn trùng, gió.

Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.

2. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, thích khám phá thiên nhiên, bảo vệ môi trường

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng 

           - GV: Thông tin và hình số 1 SGK trang 106.



   - HS: Tranh ảnh, sư​​u tầm về hoa thật

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
   - Sử dụng phương pháp : BTNB trong HĐ: Tìm hiểu sự sinh sản của thực vật có hoa ( sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả)

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên", trả lời câu hỏi:

+ Nêu các bộ phận của hoa.

+ Nêu ý nghĩa của hoa trong quá trình sinh sản .

- GV nhận xét  

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát 

- HS chơi trò chơi

- HS nghe



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu sự sinh sản của thực vật có hoa( sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả).

*Tiến trình đề xuất
1. Tình huống xuất phát và nêu vấn đề:

* Sau khi kiểm tra bài cũ GV nêu vấn đề Các em đã biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, vậy em biết gì về sự sinh sản của thực vật có hoa

2. Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS

- GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình về sự sinh sản của thực vật có hoa vào vở ghi chép khoa học, sau đó thảo luận nhóm 4 để thống nhất ý kiến ghi vào bảng nhóm.

- GV yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên.

3. Đề xuất câu hỏi( dự đoán/ giả thiết) và phương án tìm tòi.

- Từ việc suy đoán của của HS do nhóm đề xuất, GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống và khác nhau của các ý kiến ban đầu.

- Tổ chức cho HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về về sự sinh sản của thực vật có hoa

- GV tổng hợp các câu hỏi của các nhóm, chỉnh sửa và nhóm các câu hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về sự sinh sản của thực vật có hoa và ghi lên bảng.

+ Sự sinh sản của thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

4. Thực hiện phương án tìm tòi:

- GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất phương án tìm tòi để tìm hiểu về quá trình sinh sản của thực vật có hoa. GV chọn cách nghiên cứu tài liệu.

- GV yêu cầu HS viết câu hỏi dự đoán vào vở Ghi chép khoa học trước khi tiến hành nghiên cứu tài liệu. 

- GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ  tranh hình 1 SGK để các em nghiên cứu

5.Kết luận, kiến thức:

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả sau khi tiến hành nghiên cứu tài liệu kết hợp chỉ vào hình 1 để biết được sự sinh sản của thực vật có hoa.

- GV hướng dẫn HS so sánh lại với các ý kiến ban đầu của mình ở bước 2 để khắc sâu kiến thức.      
Hoạt động 2 : Trò chơi Ghép hình vào chữ 

- GV đ​​ưa sơ đồ thụ phấn của hoa l​​ưỡng tính và các thẻ chữ .

- Cho các nhóm thi đua gắn các thẻ chữ vào hình cho phù hợp, nhóm nào làm nhanh, đúng nhóm đó thắng.

- Cho các nhóm giới thiệu về sơ đồ.

- GV nhận xét, kết luận.

Hoạt động 3 : Thảo luận : 

- Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng mà bạn biết 

- Bạn có nhận xét gì về hư​​ơng thơm, màu sắc của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió?

- Yêu cầu HS quan sát tranh và chỉ ra các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.

- GV chốt lại đáp án đúng
	- HS ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép khoa học về sự sinh sản của thực vật có hoa, sau đó thảo luận nhóm 4 để thống nhất ý kiến ghi vào bảng nhóm.

- Các nhóm đính bảng phụ lên bảng lớp và cử đại diện nhóm trình bày

- HS so sánh sự giống và khác nhau của các ý kiến.

-Ví dụ HS có thể nêu:

+ Có phải quả là do hoa sinh ra không ?

+Mỗi bông hoa sinh ra được bao nhiêu quả?

+Quá trình hoa sinh ra quả diễn ra như thế nào?

+Vì sao sau khi sinh ra quả, hoa lại héo và rụng?

+Vì sao khi mới được sinh ra, quả  rất nhỏ?

+Mỗi cây có thể sinh ra được bao nhiêu quả?

+Nhị và nhụy của hoa dùng để làm gì?

+ Vì sao có loại cây hoa có cả nhị và nhụy, vì sao có loại cây hoa chỉ có nhị hoặc nhụy?

- HS theo dõi

- HS thảo luận

- HS viết câu hỏi; dự đoán vào vở

Câu hỏi

Dự đoán

Cách tiến hành

Kết luận

- HS nghiên cứu theo nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Sự sinh sản của thực vật có hoa diễn ra như thế nào? và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở ghi chép khoa học sau khi nghiên cứu.

- HS các nhóm báo cáo kết quả:

- HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành sơ đồ thụ phấn của hoa l​​ưỡng tính.

- HS chơi trò chơi

- Đại diện nhóm giới thiệu

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.

- Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: dong riềng, ph​​ượng, bư​​ởi, cam …

+ Hoa thụ phấn nhờ gió: cỏ, lúa ngô …

- Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc rực rỡ, h​​ương thơm ... 

- HS nêu, lớp nhận xét.




	3. Hoạt động luyện tập: 5 phút
* Hoạt động 4: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Nêu đặc điểm của các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

	- Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thờng có mầu sắc sặc sỡ hoặc hư​ơng thơm hấp dẫn côn trùng. Ngư​ợc lại các loài hoa thụ phấn nhờ gió không mang màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có như​ ngô, lúa, các cây họ đậu

	- Dặn HS về nhà học thuộc mục  Bạn cần biết  và ươm một số hạt như​ lạc, đỗ đen vào bông ẩm, giấy vệ sinh hoặc chén nhỏ có đất cho mọc thành cây con.
	- HS nghe và thực hiện


                                                  Kĩ thuật

LẮP XE BEN (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS cần phải chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben.

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
3. Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận khi thực hành.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Đồ dùng 

- GV: Bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5, Mẫu xe ben đã lắp sẵn.  

- HS: SGK, vở, bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP : quan sát, đàm thoại, thảo luận.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Gọi HS thi nêu lại các bước lắp xe ben.

- GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi nêu

- HS nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:  

- HS cần phải chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben.

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 4: HS thực hành lắp ráp xe ben.

- Yêu cầu các nhóm chọn chi tiết.

- GV kiểm tra chọn chi tiết.

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc, quan sát kĩ hình trước khi thực hành.

- Cho HS thực hành.

- GV theo dõi uốn nắn HS các nhóm lắp sai hoặc lúng túng.

- GV nhắc HS khi lắp xong cần kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe.

* Hoạt động 5: Đánh giá sản phẩm
- GV nêu lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục II SGK.

- GV cử 3 – 4 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- HS thực hành nhóm 4.

- HS nghe

- Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm.

- HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- GV nhận xét tiết học: Nhận xét tinh thần thái độ, kĩ năng lắp ghép xe ben.
	- HS nghe



	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Chuẩn bị tiết sau: Lắp máy bay trực thăng.
	- HS nghe và thực hiện


                                  -------------------------------------------------------

 BUỔI CHIỀU
Tiết 1:                                                     Địa lí

CHÂU PHI (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi: 

  + Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen.

  + Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.

  Nội dung điều chỉnh: theo cv 405

- Xác định được vị trí địa lý của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Kể lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp, Pharaon,...
- Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

2. Năng lực:
- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo: Học sinh tự học và thảo luận với bạn về các vấn đề liên quan đến bài học.

-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí: - Xác định được vị trí địa lý của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
 Năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí: - Kể lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp, Pharaon,...
Năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn: - Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

3. Phẩm chất: Giáo dục HS ham tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.

BVMT:

- Mối quan hệ dân số và MT.

- Biết giữ gìn MT sạch sẽ để thích nghi với MT sống.

*TKNL:

- Biết cách khai thác dầu khí ở một số quốc gia để TKNL có hiệu quả.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng 
     - GV: Bản đồ kinh tế châu Phi, tranh ảnh hoặc t​​ư liệu về dân c​​ư, hoạt động sản xuất của ng​​ười dân châu Phi.

     - HS: SGK, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

     - PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp

     - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu đặc điểm địa hình châu Phi(Mỗi HS nêu 1 đặc điểm)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(23phút)

* Mục tiêu:  

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi: 

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập: nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm việc cá nhân.

3.  Dân c​​ư châu Phi.

+ Châu Phi đứng thứ mấy về dân số trong các châu lục?

+  Ngư​​​ời dân châu Phi chủ yếu là người da màu gì?

+ Dân c​​​ư châu Phi sống tập trung chủ yếu ở đâu? Vì sao?

- GV hệ thống lại nội dung: Châu Phi đứng thứ ba về dân số trong các châu lục và hơn 1/3 dân số châu Phi là người da đen.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm. 

4. Hoạt động kinh tế.   
- B​ước 1: HS quan sát hình 4 SGK thảo luận các câu hỏi:

+ Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với các châu lục đã học?

+ Đời sống ng​​ười dân châu phi có gì khó khăn? Vì sao?

+ Kể tên và chỉ bản đồ các n​​ước có nền kinh tế phát triển hơn cả châu Phi?

-  B​ước 2: Đại diện các  nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

 - GV giảng kết luận:  Châu Phi có nền kinh tế phát triển chậm nên tình trạng ng​​ười dân châu Phi còn nhiều khó khăn.

Hoạt động 3: Ai Cập

+ Xác định được vị trí địa lý của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Nêu vị trí địa lí của Ai Cập?

+ Sông ngòi, đất đai của Ai Cập như thế nào?

+ Kinh tế của Ai Cập ra sao? Có các ngành kinh tế nào?

+ Dựa vào hình 5 và cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào?

+ Kể lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp, Pharaon,...
	- HS tự trả lời câu hỏi:

+ Châu Phi đứng thứ ba về dân số trong các châu lục.

+ Chủ yếu là người da đen.

+ Chủ yếu sinh sống ở vùng ven biển và các thung lũng sông, còn các vùng hoang mạc hầu như không có người ở. 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận bài.

+ Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.

+ Họ thiếu ăn, thiếu mặc, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là dịch HIV/ AIDS.

+ Các nước: Ai Cập, Cộng hòa Nam Phi, An- giê- ri.

- Đại diện nhóm trả lời  

Hoạt động nhóm đôi
- HS lên chỉ

+ Ai Cập nằm ở Bắc Phi, cầu nối giữa 3 châu lục Á, Âu, Phi.

+ Có sông Nin, là một con sông lớn, cung cấp nước cho đời sống và sản xuất. Đồng bằng được sông Nin bồi đắp nên rất màu mỡ.

+ Kinh tế tương đối phát triển, có các ngành như: khai thác khoáng sản, trồng bông, du lịch,… 

+ Kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư là công trình kiến trúc cổ vĩ đại.

HS kể những hiểu biết của mình về Kim tự tháp, Pharaon,…

	3. Luyện tập:Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.(5 phút)

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	4.Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	- Khi học về châu Phi, điều gì làm em ấn tượng nhất về thiên nhiên châu Phi. Hãy sưu tầm thông tin về vấn đề em quan tâm.
	- HS nghe và thực hiện

	- Chia sẻ những gì em biết về châu Phi với các bạn trong lớp.
	- HS nghe và thực hiện


           -------------------------------------------------------------------------
  Tiết 3:                                               Lịch sử

                                 CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

   - Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta.

  - Quân và dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không”.

- Kể lại được trận chiến đấu đêm ngày 26- 12 –1972 trên bầu trời Hà Nội.

2. Năng lực:
- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn

3. Phẩm chất: GD HS  lòng tự hào về truyền thống dân tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng 

    - GV: SGK, ảnh tư liệu, hình minh hoạ SGK
    - HS: SGK, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
    - Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS thi thuật lại cuộc tấn công vào sứ quán Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968?

- GV nhận xét  

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi

- HS bình chọn bạn thuật lại hay

- HS ghi bảng

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25phút)

* Mục tiêu:  

   - Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta.

  - Quân và dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không”.

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Âm mư​u của đế quốc Mĩ trong việc dùng B52 bắn phá Hà Nội

- Yêu cầu HS đọc SGK phần 1 trong nhóm và trả lời câu hỏi :

+ Nêu tình của ta trên mặt trận chống Mĩ và chính quyền sài Gòn sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

+ Đế quốc Mĩ âm mư​u gì trong việc dùng máy bay B52?

+ Em có suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt tr​​ường học, bệnh viện

- GVnhận xét, cho HS quan sát hình trong SGK và nói về việc máy bay B.52 của Mĩ tàn phá Hà Nội.

Hoạt động2: Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến

- HS đọc SGK thảo luận  và trả lời câu hỏi:

+ Hãy kể lại trận chiến đấu đêm ngày 26- 12 –1972 trên bầu trời Hà Nội.

- Đại diện nhóm báo cáo 

- GV nhận xét, thuật lại tóm tắt trận đánh 

- Kết quả của cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân Hà Nội?

- GVnhận xét, cho HS quan sát hình trong SGK và nói về việc máy bay B.52 của Mĩ tàn phá Hà Nội.

Hoạt động 3: Ý nghĩa của chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại
+ Ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

- GV tổng kết lại các ý chính về kết quả ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
	- HS đọc SGK trong nhóm và nêu kết quả 

+ Ta tiếp tục giành đư​ợc nhiều thắng lợi trên chiến trư​ờng miền Nam đế quốc Mĩ buộc phải kí hiệp định để chấm dứt chiến tranh.  

+ Mĩ ném bom vào Hà Nội tức là ném bom vào trung tâm đầu não của ta.

- Đế quốc Mĩ tàn ác,...

- HS thảo luận  theo nhóm 4 và trình bày tr​​ước lớp  

 + Địch tập trung 105 lần chiếc máy bay B52 lớn nhất, ném bom hơn 100  địa điểm ở Hà Nội ...

- HS báo cáo

- HS nghe

- Cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ bị đập tan 81 máy bay bị bắn rơi. Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này d​​ư luận thế giới gọi nó là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”...

- HS thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi

+ Vì chiến thắng này mang lại kết quả to lớn cho ta, Mĩ bị thiệt hại nặng nề như​ Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954.

+ Mĩ buộc phải thừa nhận sự thất bại và ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Pa-ri bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại Hoà Bình ở Việt Nam.

- 2-3 HS đọc bài học.



	3. Luyện tập: 5 phút
* Hoạt động 3: Hoàn thành các câu hỏi và bài tập.

- Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

- Cách tiến hành:

- GV phát phiếu bài tập.

- GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả.
	HS nhận phiếu bài tập

Thảo luận cặp đôi

Báo cáo kết quả

	4.Vận dụng sáng tạo:(3 phút)

	- Tại sao nói chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ của nhân dân miền Bắc là chiến thắng ĐBP trên không? 


	- Vì chiến thắng này mang lại kết quả to lớn cho ta, còn Mĩ bị thiệt hại nặng nề như Pháp trong trận Điện Biên Phủ 1954.

	- Sưu tầm, nghe các bài hát nói về sự kiện lịch sử này và chia sẻ với mọi người.
	- HS nghe và thực hiện





                             Sinh hoạt lớp - Giáo dục ngoài giờ lên lớp

NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

I. MỤC TIÊU:  


   Giúp HS:

- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua .

- Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm.

- Nắm được nhiệm vụ tuần 27

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Lớp trưởng và  các Tổ trưởng  chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 3 Tổ trưởng  lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Lớp trưởng lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 27

  - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ

  - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt
  - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

  - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………
  -------------------------------------------------------
Lịch sử

LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

     - Biết ngày 27- 1 - 1973 Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa - ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

     + Những điểm cơ bản của Hiệp định: Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam; chấm dứt dính líu về quân sự ở Việt Nam; có trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.

     + ý nghĩa Hiệp định Pa - ri: Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

    - HS năng khiếu: Biết lí do Mĩ phải kí Hiệp định Pa - ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam: thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc trong năm 1972.

2. Kĩ năng: Thuật lại được diễn biến kí kết hiệp định Pa-ri.
3. Thái độ: GD tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
4. Năng lực:
- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng 

    - GV: Ảnh tư liệu, hình minh hoạ SGK.
    - HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
    - Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.
    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Hỏi nhanh, đáp đúng" : Tại sao Mĩ ném bom nhằm huỷ diệt Hà Nội?(Mỗi HS chỉ nêu một nguyên nhân)
 - GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu:  Biết ngày 27- 1 - 1973 Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa - ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động1: Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa- ri? Khung cảnh lễ kí hiệp định Pa- ri

- Nêu nguyên nhân dẫn đến sự kéo dài của hội nghị Pa-ri?

- Tại sao vào thời điểm sau năm 1972, Mĩ phải kí hiệp định Pa- ri?

- Lễ kí hiệp định Pa-ri đ​ược diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

- Tr​ước kí hiệp định Pa- ri, ta đã có hiệp định nào, ở đâu, bao giờ?

Hoạt động 2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Pa- ri

- Hãy thuật lại diễn biến kí kết hiệp định Pa-ri

- Phân biệt cờ đỏ sao vàng với cờ nửa đỏ, nửa xanh giữa có ngôi sao vàng?

Ý nghĩa lịch sử của hiệp định Pa-ri về Việt Nam

- Nêu ý nghĩa lịch sử của hiệp dịnh Pa-ri  về Việt Nam.

 
	- HS thảo luận nhóm, báo cáo trước lớp
- Sau những đòn bất ngờ, choáng váng trong tết Mậu thân 1968, Mĩ buộc phải th​ương lượng với hai đoàn đại biểu của ta. Như​ng với dã tâm tiếp tục xâm chiếm n​ước ta, Mĩ tìm cách trì hoãn, không chịu kí hiệp định. Cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh Việt Nam kéo dài nhiều năm.

- Chỉ sau những thất bại nặng nề ở hai miền Bắc, Nam trong năm 1972, Mĩ mới buộc phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình.

- Đư​ợc diễn ra tại thủ đô Pa- ri, thủ đô nư​ớc Pháp vào ngày 27-1-1973.

- Tr​ước kí hiệp định Pa- ri ta đã có hiệp định Giơ - ne-vơ (Thuỵ Sĩ) Vào ngày 21-7-1974

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận
- Đại diện HS trong nhóm thuật lại trước lớp

- Cờ đỏ sao vàng : cờ Tổ quốc

- Cờ nửa đỏ, nửa xanh: cờ của Mặt trận dân tộc dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời kì chống Mĩ cứu nước.

+ Đế quốc Mĩ thừa nhận sự thất bại ở Miền Nam.

+ Đánh dấu một thắng lợi lịch sử mang tính chiến l​ược: Đế quốc Mĩ phải rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam. 

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- GV chốt lại ND bài
- Nhận xét giờ học,giao bài về nhà.
	- HS nghe
- HS nghe và thực hiện

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Tìm hiểu thêm nội dung của hiệp định Pa-ri về Việt Nam.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa lý

CHÂU MĨ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
     - Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn của lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

     - Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

     + Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông: núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên.

     + Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
2. Kĩ năng:

     - Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.

     - Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên, sông và đồng bằng lớn của châu Mĩ trên bản đồ, lược đồ.

     *HS (M3,4): 

     - Giải thích nguyên nhân châu Mỹ có nhiều đới khí hậu: Lãnh thổ kéo dài từ phần cực Bắc tới cực Nam. 

    -  Quan sát bản đồ( lược đồ) nêu được: khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam Mĩ chiếm diện tích lớn nhất ở châu Mĩ.

    - Dựa vào lược đồ trống ghi tên các đại dương giáp với châu Mĩ. 
3. Thái độ: Yêu thích môn học
*GDBVMT: 

    Liên hệ về:-  Sự thích nghi của con người đối với môi trường.     

                     - Trung và Nam Mĩ khai thác khoáng sản trong đó có dầu mỏ

                       - Ở Hoa Kì sản xuất điện là một trong nhiều ngành đứng  đầu thế giới.                                                    

4. Năng lực:
- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

-  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng 
     - GV: Quả địa cầu; tranh, ảnh về rừng A- ma- dôn
     - HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp
     - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": nêu đặc điểm dân c​ư và kinh tế châu Phi(Mỗi HS chỉ nêu 1 ý)
- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu:  

      - Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn của lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

     - Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu Mĩ.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
1. Vị trí địa lý và giới hạn

- GV chỉ trên quả địa cầu  đư​ờng phân chia hai bán cầu Đông - Tây

- Quan sát quả địa cầu và cho biết: Những châu lục nào nằm ở bán cầu Đông và châu lục nào nằm ở bán cầu Tây?

+ Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào?

+ Quan sát H1 và cho biết châu Mĩ giáp với những đại d​ương nào?

- Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có diện tích là bao nhiêu và đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới?

- GVKL: Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây, bao gồm: Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ. Châu Mĩ có diện tích đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm

2. Đặc điểm tự nhiên

- GV chia lớp thành các  nhóm

+ Quan sát H2 rồi tìm các chữ a, b, c, d, đ, e và cho biết các ảnh đó chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ?

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét 

Hoạt động 3: Làm việc cả lớp

+ Châu Mĩ có những đới khí hậu nào?

+ Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu?

+ Nêu tác dụng của rừng rậm A- ma- dôn?

- GVKL: Châu Mĩ có vị trí trải dài trên 2 bán cầu Bắc và Nam, vì thế Châu Mĩ có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới, đến hàn đới. Rừng rậm A- ma- dôn là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới
	- HS quan sát tìm nhanh, gianh giới giữa bán cầu Đông và bán cầu Tây 

+ Nằm ở bán cầu Tây

+ Phía đông giáp Đại Tây Dương, phía Bắc giáp Bắc băng Dương, phía tây giáp Thái Bình Dương.

+ Có diện tích là 42 triệu km2, đứng thứ 2 trên thế giới.

- HS lắng nghe

- Các nhóm quan sát H1,2 và làm bài.

- Đại diện các nhóm chia sẻ trư​ớc lớp

- HS khác bổ sung

Đáp án:

a. Núi An- đét ở phía tây của Nam Mĩ.

b. Đồng bằng trung tâm (Hoa Kì) nằm           ở Bắc Mĩ.

c. Thác A- ga- ra nằm ở Bắc Mĩ.

d. Sông A- ma- dôn(Bra- xin)ở Nam   Mĩ.

+ Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.

+ Vì châu Mĩ có vị trí trải dài trên 2 bán cầu Bắc và Nam.

+ Làm trong lành và dịu mát khí hậu nhiệt đới của Nam Mĩ, điều tiết nước sông…



	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Chia sẻ những điều em biết về châu Mĩ với mọi người trong gia đình.
	- HS nghe và thực hiện

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Sưu tầm các bài viết, tranh ảnh về chủ đề thiên nhiên hoặc người dân châu Mĩ rồi chia sẻ với bạn bè trong tiết học sau.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đạo đức
EM YÊU HÒA BÌNH (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em.

2. Kĩ năng:  Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.

3. Thái độ: Yêu HB, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.

4. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng 

     - GV: SGK, Tranh ảnh, bài báo về chủ đề hoà bình, giấy khổ to , bút màu.
     - HS: Phiếu học tập cá nhân , VBT
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại
     - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não, thảo luận, quan sát, đàm thoại.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát bài hát "Em yêu hòa bình"

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28phút)

* Mục tiêu:  Nêu được những điều tốt đẹp do HB đem lại cho trẻ em; Nêu được các biểu hiện của HB trong cuộc sống hàng ngày; Yêu HB, tích cực tham gia các HĐ bảo vệ HB phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức. 
* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm (BT4 SGK)
- Cho HS hoạt động nhóm
- Cho HS giới thiệu trước lớp các tranh ảnh đã sưu tầm về hoạt động bảo vệ hoà bình.

- GV nhận xét và KL: Thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

* Hoạt động 2:Vẽ cây hoà bình

 - GV cho HS  làm việc theo 4 nhóm.

- GV hướng dẫn HS vẽ, và phát cho HS những phiếu nhỏ để HS ghi ý kiến.

- GV cho HS  trình bày

* Hoạt động3: Triển lãm về chủ đề “ Em yêu hoà bình”

- GV cho HS trưng bày sản phẩm

- GV cho HS giới thiệu

- GV kết luận:

- Gọi HS hát bài hát về hòa bình, đọc thơ về hòa bình.
	- HS giới thiệu những bức tranh đã được sưu tầm trong nhóm, trước lớp
- HS vẽ tranh theo nhóm.

- Đại diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình.

- HS nhận xét đánh giá

- HS trưng bày sản phẩm 

- HS thảo luận những việc làm và hoạt động cần làm để giữ gìn hoà bình.

- HS nêu ý nghĩa của những ý kiến của nhóm đưa ra.

 - HS hát, đọc thơ



	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- GV nhận xét giờ.

- Cho HS đọc ghi nhớ.

- Dặn HS chuẩn bị bài thực hành
	- HS nghe

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình trên thế giới.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------

Khoa học

CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
2. Kĩ năng: Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.
4. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng  
     - GV: Hình vẽ trang 108, 109 SGK 
- HS : SGK

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" nêu sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt.
- GV nhận xét.

- Giưới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ. 
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Thực hành tìm hiểu cấu tạo của hạt

- GV chia lớp thành 6 nhóm

- Phát cho mỗi nhóm 1 hạt lạc hoặc hạt đậu đã ngâm qua một đêm.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm.

- Gọi HS lên bảng chỉ cho cả lớp thấy từng bộ phận của hạt

- GV nhận xét

- Yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5, 6 và đọc thông tin các khung chữ trang 108,109 SGK để làm bài tập

- Gọi HS phát biểu, HS khác bổ sung

- GV nhận xét chữa bài

Hoạt động 2: Quá trình phát triển thành cây của hạt

- GV tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm

- HS quan sát hình minh họa 7, trang 109 SGK và nói về sự phát triển của hạt mướp từ khi được gieo xuống đất cho đến khi mọc thành cây, ra hoa, kết quả.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm

- Gọi HS trình bày kết quả

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm tích cực làm việc

Hoạt động 3: Điều kiện nảy mầm của hạt

- GV yêu cầu HS giới thiệu về cách gieo hạt của mình
- Nêu đ​ược điều kiện nảy mầm của hạt - Giới thiệu kết quả thực hành gieo hạt đã làm ở nhà

- GV tuyên d​ương nhóm có nhiều HS thành công

- GVKL: Điều kiện để hạt nảy mầm là có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp (không quá nóng, không quá lạnh)
	- HS làm việc theo nhóm

- Nhóm tr​ưởng yêu cầu các bạn nhóm mình cẩn thận tách hạt lạc (hoặc đậu xanh, đậu đen,…) đã ư​ơm làm đôi. Từng bạn chỉ rõ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng

- Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình

- HS quan sát tranh và làm bài tập

- HS nêu kết quả

Đáp án: 2- b, 3- a, 4- e, 5- c, 6- d

- HS thảo luận nhóm đôi

- HS quan sát hình và làm bài theo cặp

- Đại diện các nhóm trình bày

Đáp án:

+ Hình a: Hạt mướp khi bắt đầu gieo hạt

+ Hình b: Sau vài ngày, rễ mầm đã mọc nhiều, thân mầm chui lên khỏi mặt đất với 2 lá mầm.

+ Hình c: 2 lá mầm chưa rụng, cây đã bắt đầu đâm chồi, mọc thêm nhiều lá mới….

- Từng HS giới thiệu kết quả gieo hạt của mình. Trao đổi kinh nghiệm với nhau

- Nêu điều kiện để hạt nảy mầm.
- Chọn ra những hạt nảy mầm tốt để giới thiệu với cả lớp.



	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Về nhà quan sát các cây xung quanh và  hỏi người thân những cây này được trồng từ hạt hay bằng những cách nào khác nữa ?
	- HS nghe và thực hiện

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Về nhà lựa chọn một loại hạt sau đó gieo trồng rồi báo cáo kết quả trước lớp.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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Khoa học

Tiết 53: CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT(PPBTNB)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
2. Kĩ năng: Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.
4. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng  
     - GV: Hình vẽ trang 108, 109 SGK 
- HS : SGK

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp BTNB, vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Ổn định:

2.KTBC: 

-Kiểm tra 2 HS.

-GV nhận xét và đánh giá.

3.Bài mới:
a.Giới thiệu : Cây con mọc lên từ hạt.

b.Các họat động 
+HĐ1: Thực hành tìm hiểu cấu tạo của hạt.

Bước 1 : Tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề  

- GV cho HS quan sát vật thực (cây đậu)

- Và hỏi : Đây là cây gì ?

- Cây đậu phộng mọc lên từ đâu ?

- Trong hạt đậu có gì ?
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh. 

Bước 3 : Đề xuất các câu hỏi và phương pháp tìm tòi nghiên cứu
+ GV cho HS làm việc theo nhóm 4

+ GVchốt lại các câu hỏi của các nhóm 

( Nhóm các câu hỏi phù hợp với nội dung bài học ) :

- Trong hạt có nước hay không ?

- Trong hạt có nhiều rễ không ?

-  Có phải trong hạt có nhiều lá không ?

- Có phải trong hạt có cây con không ?

Bước 4 : Tiến hành các phương án thí nghiệm tìm tòi,nghiên cứu .

+ GV hướng dẫn , gợi ý HS đề xuất các phương án thí nghiệm , nghiên cứu để tìm câu trả lời cho các câu hỏi ở bước 3 

Bước 5: Kết luận, rút ra kiến thức 
+ GV cho đại diện các nhóm trình bày kết luận sau khi làm thí nghiệm .

+ GV cho HS vẽ cấu tạo của hạt đậu 
+ GV cho HS so sánh , đối chiếu

+  Cho HS nhắc lại cấu tạo của hạt

+ HĐ2: Thảo luận.

 -Cho HS làm việc theo nhóm :

- GV gợi ý cho HS làm việc. 

-GV nhận xét và kết luận.

+ HĐ3: Quan sát .

- Cho HS làm việc theo cặp.

- Cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

- Cho HS trình bày trước lớp.
4.Củng cố – dặn dò :

-GV nhận xét xét tiết học.

-Dặn HS học thuộc mục “Bạn cần biết”

- Chuẩn bị bài sau: “Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ”.
	-HS hát

-2HS lên chỉ vào hình trình bày hiện tượng thụ phấn, thụ tinh.

-HS nghe để xác định nhiệm vụ bài học.

- HS quan sát cây đậu phộng .

- HS nêu : Cây đậu phộng .

- HS nêu :  . . . từ hạt

- HS làm việc cá nhân ghi lại những hiểu biết của mình về cấu tạo của hạt vào vở ghi chép thí nghiệm bằng cách viết hoặc vẽ .

+ HS làm việc theo nhóm 4 : tổng hợp các ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi theo nhóm về cấu tạo của hạt đậu .

+ Đại diện các nhóm nêu đề xuất câu hỏi về cấu tạo của hạt .

+ Các nhóm lần lượt làm các thí nghiệm tách đôi hạt đậu để quan sát và trả lời các câu hỏi ở bước 3 .

+ Đại diện các nhóm trình bày kết luận về cấu tạo của hạt đậu .

+ HS vẽ và mô tả lại cấu tạo gủa hạt sau khi tách vào vở ghi chép thí nghiệm 

+ HS so sánh lại với hình tượng ban dầu xem thử suy nghĩ của mình có đúng không ?
+ Vài HS nhắc lại cấu tạo của hạt 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm việc theo gợi ý của SGV:

+Giới thiệu kết quả gieo hạt của mình.

+Nêu điều kiện để hạt nẩy mầm.

+Chọn ra những hạt nẩy mầm tốt để giới thiệu với cả lớp.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận và gieo hạt của nhóm mình.

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Hai HS ngồi cùng bàn quan sát hình 7 SGK chỉ vào từng hình và mô tả quá trình phát triển của cây mướp.

- Một số HS phát biểu trước lớp, các HS khác bổ sung.

-HS nghe dặn.


---------------------------------------------------

Khoa học
 CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Biết một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.
2. Kĩ năng: Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
4. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng 
     - GV: Hình vẽ trang 110, 111 SGK 
     - HS : SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộp bí mật" với các câu hỏi như sau:

+ Kể tên một số loại quả ?

+ Quả thường có những bộ phận nào ?

+ Nêu cấu tạo của hạt ?
+ Nêu cấu tạo phôi của hạt mầm ?

- GV nhận xét trò chơi

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ. 
* Cách tiến hành:

	Hoạt động1 :  Quan sát

- GV cho HS thảo luận theo nhóm bàn

- Yêu cầu HS quan sát và tìm xem chồi có thể mọc lên từ vị trí nào của thân cây, củ.

- Trình bày kết quả 

- GVKL : ở thực vật, cây con có thể mọc lên từ hạt hoặc mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.

Hoạt động 2 : Cuộc thi làm vườn giỏi

- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận theo cặp về cách trồng một số loại cây có cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

- GV đi hướng dẫn giúp đỡ HS

- Gọi HS trình bày

- GV nhận xét, khen ngợi HS ham học hỏi, biết cách quan sát và trình bày lưu loát, dễ hiểu

Hoạt động 3 : Thực hành trồng cây

- GV tổ chức cho HS trồng cây từ bộ phận của cây mẹ ở vườn trường hoặc trong lớp.

- GV phát cây, lá, rễ cho HS theo nhóm

- Hướng dẫn HS cách làm đất, trồng cây.

- Tổ chức cho HS quan sát sản phẩm của cả lớp

- GV nhận xét 
	- HS hoạt động trong nhóm theo định hướng của GV

- Nhóm trư​ởng điều khiển theo nhóm mình làm việc theo chỉ dẫn ở trang 110 SGK. HS vừa kết hợp vừa QS hình vẽ trong SGK vừa quan sát vật thật các em mang đến lớp.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình, các nhóm khác bổ sung :

* Ví dụ:

+ Chồi mọc ra từ nách lá của ngọn mía. Ngư​ời ta trồng mía bằng cách đặt ngọn mía nằm dọc trong những rãnh sâu bên luống. Dùng tro, trấu để lấp ngọn lại. Một thời gian sau, các chồi đâm lên khỏi mặt đất thành những khóm mía.

+ Trên củ khoai tây có nhiều chỗ lồi lõm vào. Mỗi chỗ lõm có một chồi.

+ Trên củ gừng cũng có chỗ lõm vào. Mỗi chỗ lõm có một chồi.

+ Củ hành hoặc củ tỏi : chồi mọc ra từ phía đầu của củ.

+ Đối với lá bỏng : chồi đ​ược mọc ra từ mép lá.

- 2 HS cùng bàn trao đổi, thảo luận về việc trồng cây từ bộ phận của cây mẹ.

- 3 đến 5 HS tiếp nối nhau trình bày

- HS trồng cây theo nhóm

- HS quan sát 


	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Báo cáo, chia sẻ kết quả quá trình phát triển cây mà mình trồng.
	- HS báo cáo

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Chia sẻ lí do với mọi người lí do khiến cây con phát triển tốt hoặc phát triển chưa tốt.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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Kĩ thuật
LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG  (Tiết 1)

I.MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức: Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.

2. Kĩ năng: Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn.
3.Thái độ: GD học sinh tính cẩn thận, tỉ mỉ.
4. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng

    - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
    - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật.
 2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
    - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS. 

 - Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS chuẩn bị đồ dùng 

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)
*Mục tiêu: Biết được cấu tạo của máy bay trực thăng.
*Cách tiến hành:

	 * Quan sát, nhận xét mẫu

- GV cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn và đặt câu hỏi: 

+ Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Hãy kể tên các bộ phận đó?
	- HS quan sát

+ Cần lắp 5 bộ phận: thân và đuôi máy bay ; sàn ca bin và giá đỡ ; ca bin ; cánh quạt ; càng máy bay.

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:  

 - Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.

 - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn.
*Cách tiến hành:

	 * Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:
a) Chọn các chi tiết:

- Yêu cầu HS đọc nội dung mục 1 (SGK).

- Gọi 1 HS đọc tên các chi tiết theo bảng trong SGK.

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.

b) Lắp từng bộ phận: 

*Lắp thân và đuôi máy bay(H. 2-SGK)

- Để lắp được thân đuôi máy bay cần phải chọn những chi tiết nào và số lượng bao nhiêu?

 - GV hướng dẫn lắp thân và đuôi máy bay.

*Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H. 3-SGK)

- Để lắp được sàn ca bin và giá đỡ cần phải chọn những chi tiết nào và số lượng bao nhiêu?

- HS lên bảng trả lời câu hỏi và thực hiện lắp.

*Các phần khác thực hiện tương tự.

c) Lắp ráp máy bay trực thăng:

- Gv hướng dẫn lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK.

- GV nhắc nhở HS.

d) Tháo các chi tiết, xếp gọn gàng vào hộp.
	- 1 HS đọc nội dung mục 1 (SGK).

- HS quan sát mẫu, trả lời.

- HS quan sát mẫu, trả lời.

- HS thực hành lắp ráp các bộ phận.

- HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.

	4. Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	-  Tìm hiểu tác dụng của máy bay trực thăng trong thực tế. 
	- HS nghe và thực hiện

	5. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Tìm hiểu thêm các cách lắp ghép mô hình khác.
	- HS nghe và thực hiện
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Thể dục

MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TC"CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG… SỨC"
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.

- Trò chơi"Chuyền và bắt bóng tiếp sức".YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận động. Tham gia chơi TC đúng luật.

3. Giáo dục: Giáo dục tinh thần rèn luyện tích cực.

4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, tự chăm sóc và phát triển sức khỏe.
II. SÂN TẬP, DỤNG CỤ:

- Sân tập sạch sẽ, an toàn. 
- GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném, cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC 
	NỘI DUNG
	Định

lượng
	PH/pháp và hình thức tổ chức

	I.Mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.

- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi"Chạy ngược chiều theo tín hiệu".

* Kiểm tra bài cũ: Tâng cầu cá nhân bằng đùi.
	  1-2p

    1p

2lx8nh

    1p

 4-6HS
	
  X X X X X X X X

  X X X X X X X X

               (

	II.Cơ bản: 
- Đá cầu.
+ Học tâng cầu bằng mu bàn chân.

GV nêu tên động tác, cho HS giỏi làm mẫu,giải thích động tác; chia tổ cho HS tự quản tập luyện; GV giúp đỡ các tổ ổn định tổ chức sau đó kiểm tra, sửa sai cho HS.

+ Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân.

GV nêu tên động tác cho một nhóm ra làm mẫu.

- Ném bóng.

+ Ôn chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia, cúi người chuyển bóng qua khoeo chân.

Nêu tên động tác, làm mẫu, Cho HS tập đồng loạt theo từng hàng do GV điều khiển.

+ Ôn ném bóng trúng đích.

Phương pháp dạy như bài 52

- Trò chơi"Chuyền và bắt bóng tiếp sức".

Nêu tên trò chơi, cho 2 HS ra làm mẫu, GV giải thích cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức.
	14-16p

  9-11p

  4-5p

14-16p

  2-3p

 11-13p

 5-6p


	
  X X X X X X X X

  X X X X X X X X

               (
 X                        X

 X                        X

 X   O           O    X

 X                        X

 X                        X

              (

X X X               (
X X X               (
X X X               (
         (

	III.Kết thúc:

- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.

- GV cùng HS hệ thống bài.

- GV nhận xét giờ học, về nhà ôn tập đá cầu, ném bóng

trúng đích.
	  1-2p

    1p

    2p
	
  X X X X X X X X

  X X X X X X X X

               (
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Thể dục
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TC"CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU"
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia. 
- Chơi trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". 

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận động. Tham gia chơi TC đúng luật.

3. Giáo dục: Giáo dục tinh thần rèn luyện tích cực.

4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, tự chăm sóc và phát triển sức khỏe.
II. SÂN TẬP, DỤNG CỤ:

- Sân tập sạch sẽ, an toàn. 
- GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném, cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC 
	NỘI DUNG
	Định

lượng
	PH/pháp và hình thức tổ chức

	I.Mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc.

- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.

* Kiểm tra bài cũ: Tâng cầu cá nhân bằng đùi.
	  1-2p

    1p

  150m

2lx8nh

 4-6HS
	  X X X X X X X X

  X X X X X X X X

               (

	II.Cơ bản: 
- Đá cầu.
+ Ôn tâng cầu bằng đùi.

Phân chia các tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.

+ Học phát cầu bằng mu bàn chân.

Nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác cho HS tập theo sân tập đã chuẩn bị và khẩu lệnh thống nhất"Chuẩn bị.... bắt đầu".

- Ném bóng.

+Ôn hai trong bốn động tác bổ trợ.

+ Ôn ném bóng trúng đích.

GV nêu tên động tác, làm mẫu, chia tổ cho HS tự quản tập luyện.GV quan sát sửa sai cho HS.

-Trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau"

Nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, chia lớp thành hai đội chơi.
	14-16p

  2-3p

12-13p

 9-10p

  3-4p

  7-8p

  5-6p
	  X X X X X X X X

  X X X X X X X X

               (
 X                        X

 X                        X

 X   O           O    X

 X                        X

 X                        X

              (
 X                        X

 X                        X

 X                        X

 X                        X

              (

	III.Kết thúc:

- Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát.

- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.

- GV cùng HS hệ thống bài.

- GV nhận xét tiết học, về nhà ôn đá cầu, ném bóng.
	 1-2p

    1p

  1-2p

   1p
	  X X X X X X X X

  X X X X X X X X

               (
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Sinh hoạt  
NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 27
I. MỤC TIÊU:  

   Giúp HS:

- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua .

- Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm.

- Nắm được nhiệm vụ tuần 28.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 28
   - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ

   - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt  
   - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

   - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………… 
 -----------------------------------------------------------------------
SINH HOẠT TẬP THỂ

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm đ​​ược ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Phát huy ​​ưu điểm, khắc phục nh​​ược điểm. 

- Biết đ​​ược phư​ơng h​​ướng tuần tới.

- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Biết đư​​ợc truyền thống nhà trư​​ờng.

- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đư​​ờng.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Lớp hát đồng ca

2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:

- 3 dãy trư​​ởng lên nhận xét hoạt động của dãy trong tuần qua. Tổ viên đóng góp ý kiến.

- Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo về hoạt động của Ban.

- CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua các dãy. Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên của lớp.

- GV nhận xét chung:

    + Nề nếp:.....................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................
    + Học tập: ....................................................................................................

..........................................................................................................................

..............................................................................................................................
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Tuyên dương – Nhắc nhở:

       - Tuyên dương:.......................................................................................................
       - Phê bình :.............................................................................................................
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 29

Lịch sử
HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

(Thời gian.....phút)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:

 - Biết tháng 4-1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976:

  + Tháng 4-1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

  + Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1976 Quốc hội đã họp và quyết định: tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca,Thủ đô và đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Nêu được nội dung của kì họp thứ nhất, quốc hội khoá VI, ý nghĩa của cuộc bầu cử quốc hội thống nhất 1976.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

4. Năng lực:
- Năng lực chung: - Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

- Năng lực đặc thù: -  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng 

 - GV: SGK, bảng phụ, ảnh tư liệu…

 - HS : SGK, vở...

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm,…

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Biết tháng 4-1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS đọc SGK và tả lại không khí của ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khoá VI

+ Ngày 25 - 4 - 1976, trên đất nước ta diễn ra sự kiện gì?

+ Quang cảnh Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước trong ngày này như thế nào?

+ Tinh thần của nhân dân ta trong ngày này ra sao?

+ Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trên cả nước ngày 25 - 4  - 1976?

- GV tổ chức cho HS trình bày diễn biến của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

+ Vì sao nói ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

 Hoạt động 2:  Nội dung của kì họp thứ nhất, quốc hội khoá VI, ý nghĩa của cuộc bầu cử quốc hội thống nhất 1976

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận

- Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi cho ta nhớ tới sự kiện lịch sử nào trước đó?

- Những quyết định của kì họp đầu tiên, Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì?

* GV nhấn mạnh: Việc bầu cử và kì họp Quốc hội đầu tiên có ý nghĩa lịch sử  trọng đại . Từ đây nước ta có bộ máy nhà nước chung thống nhất tạo điều kiện cho cả nước ta cùng đi lên CNXH.
	- HS đọc SGK

- Ngày 25 - 4 - 1976, Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

- Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước tràn ngập cờ, hoa, biểu ngữ.

- Nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Các cụ già tuổi cao, sức yếu vẫn đến tận trụ sở bầu cử cùng con cháu. Các cụ muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình. Lớp thanh niên 18 tuổi thể hiện niềm vui sướng vì lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất.

- Chiều 25 - 4 - 1976, cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước cos 98,8% tổng số cử tri đi bầu cử.

- Vì ngày này là ngày dân tộc ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm dài chiến tranh hi sinh gian khổ.

- HS làm việc theo nhóm, cùng đọc SGK và rút ra kết luận: Kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI đã quyết định:

+ Tên nước ta là: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Quốc kỳ : Cờ nền đỏ có ngôi sao vàng ở giữa

 + Quốc ca : Bài hát: Tiến quân ca 

 + Quyết định Quốc huy 

 + Thủ đô: Hà Nội

 + Đổi tên thành phố Sài Gòn- Gia Định: Thành phố Hồ Chí Minh

- Gợi cho ta nhớ đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, ngày 6 - 1 - 1946 toàn dân ta đi bầu Quốc hội khoá I, lập ra Nhà nước của chính mình.

- Thể hiện sự thống nhất đất nước cả về mặt lãnh thổ và Nhà nước.



	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	  - Quốc hội đầu tiên của Quốc hội thống nhất có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

 
	- HS nêu: Từ đây nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Hãy tìm hiểu thêm những quyết định quan trọng trong kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ?
	- HS nghe và thực hiện




-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa lí 

CHÂU ĐẠI D​​​ƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC

(Thời gian.....phút)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  - Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại Dương, châu Nam Cực:

  + Châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ô -xtrây - li - a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.

  + Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.

  + Đặc điểm của Ô -xtrây - li - a: khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.

  + Châu Nam Cực là châu lạnh nhất thế giới.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

-  Năng lực đặc thù:

  Biết sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, châu Nam Cực.

   - Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.

  + Châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục.

  + Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim,…

  - HS (M3,4): Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô -xtrây-li -a với các đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van; phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

 - GDBVMT: Xử lí chất thải công nghiệp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng 

 - GV: + Bản đồ TN châu Đại Dư​​ơng và châu Nam Cực.
           + Quả địa cầu, tranh ảnh về thiên nhiên, dân c​​ư của châu Đại D​​ương và châu Nam Cực.

 - HS : SGK, vở

 2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm,…

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nội dung là các câu hỏi:

+ Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ ?

+ Nêu đặc điểm cư dân cư​ châu Mĩ ?

+ Nêu đặc điểm hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ ?

- GV nhận xét

- Giưới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: 

- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại Dương, châu Nam Cực. 

 - Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.
* Cách tiến hành:

	1.  Châu Đại Dư​​​ơng
Vị trí địa lí, giới hạn.(HĐ cá nhân)

- Dựa vào l​​ược đồ, kênh chữ trong SGK: Châu Đại Dư​​ơng gồm những phần đất nào?
- Trả lời các câu hỏi trong mục a trong SGK.

- Cho HS chỉ bản đồ vị trí, giới hạn của châu Đại Dư​​​ơng?

Đặc điểm tự nhiên(HĐ cá nhân)
- HS dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng sau

Khí hậu
Thực, động vật
   Lục địa 
Ô-xtrây -li-a
   Các đảo và
 quần đảo
Dân cư​​ và hoạt động kinh tế:(HĐ cá nhân)
- Nhận xét dân số của châu Đại Dương? Chủng tộc như​​​ thế nào?

- Trình bày đặc điểm kinh tế của Ô-xtrây-li-a?

2. Châu Nam Cực: HĐ cả lớp

- Chỉ vị trí châu Nam Cực trên bản đồ, quả địa cầu? Nhận xét vị trí có gì đặc biệt ?

- Đặc điểm khí hậu, động vật tiêu biểu của châu Nam Cực?

- GV nhận xét, chốt kiến thức
	- Châu Đại D​​​ương gồm lục địa Ô- xtrây- li- a, các đảo và quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
- HS trả lời.

- HS làm bài

- Đại diện HS trình bày, kết hợp chỉ tranh ảnh.

- Nhận xét, bổ sung.

- Dân số của châu Đại Dư​​​ơng 33 triệu ng​ười, (rất ít.) Đa số là ng​​​ười di cư​​​ da trắng và ng​​​ười bản địa da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.

- Nền kinh tế phát triển, nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa…

- HS chỉ, nêu.

- HS nêu đặc điểm chính về nhiệt độ, ĐV chủ yếu của châu Nam Cực.



	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- HS nêu lại nội dung của bài.
- Em hãy sưu tầm các bài viết, tranh ảnh về thiên nhiên và con người ở châu Đại Dương.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Tìm hiểu những thông tin về châu Nam Cực và chia sẻ với mọi người.
	-  HS nghe và thực hiện


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÔN: ĐẠO ĐỨC 

BẢO VỆ CÁI ĐÚNG, CÁI TỐT

(Thời gian.....phút)

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

· Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.

· Biết vì  sao phải  bảo vệ cái đúng, cái tốt.

· Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

· Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.

2. Năng lực

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác

Năng lực đặc thù: HS nhận biết được cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ, HS biết phân biệt cái đúng, cái tốt và biết được vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.

3. Phẩm chất: trung thực: dám bảo vệ cái đúng cái tốt.

- Ham tìm tòi, khám phá kiến thức.

- Chăm chỉ làm bài tập, làm việc nhóm; 

- Thêm say mê, hào hứng với môn học..

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    1/ GV chuẩn bị: Tình huống, câu chuyện, tranh ảnh có liên quan đến cái đúng, cái tốt cần bảo vệ. 

    2/ HS chuẩn bị: Sưu tầm một số câu chuyện, tấm gương về việc bảo vệ cái đúng, cái tốt.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1/ Khởi động: 

- GV cho HS nêu những việc làm tốt em đã làm trong tuần qua?

- GV chốt khen ngợi và dẫn dắt giới thiệu vào bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt.(tiết 2)

2/ Thực hành

Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến

* Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được những việc làm bảo vệ cái đúng, cái tốt và có ý thức bảo vệ cái đúng cái tốt.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện việc bảo vệ cái đúng, cái tốt?
a) Tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt
b) Tuyên truyền mọi người thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid
c) Có thái độ phản ứng khi bị người khác nhắc nhớ bỏ rác đúng quy định.
· Yêu cầu HS bày tỏ ý kiến cá nhân qua mỗi việc làm trên
· Cho HS nhận xét, chia sẻ ý kiến
· GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 4: Đóng vai 

* Mục tiêu: HS biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt. Từ đó, các em mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt

* Cách tiến hành: 
Bài tập 3: Em hãy đóng vai để xử lí các tình huống sau:
a/ Tình huống 1:  Trong giờ ra chơi, Nam và Tuấn đanh nhau. Hùng đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.

Nếu em là người chứng kiến sự việc thì em sẽ làm gì?

b/ Tình huống 2: Trong giờ kiểm tra, Hải phát hiện Nam sử dụng tài liệu. Hải liền lên báo với cô giáo và bị Nam dọa đánh. 

Nếu em là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

c/ Tình huống 3: Trên đường đi học về, Nam dừng xe, bê hòn đá to giữa đường bỏ vào lề, Hùng thấy vây trề môi, nói: Hơi đâu mà Nam làm như vậy?

Nếu em là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

· GV cho HS thảo luận nhóm để chuẩn bị đóng vai  xử lí tình huống.

· Gv tổ chức cho HS đóng vai.

· Cho các nhóm nhận xét, chia sẻ ý kiến

· GV nhận xét, kết luận

3/ Vận dụng:

Hoạt động 5: Sưu tầm những câu chuyện/ tình huống về tấm gương biết bảo vệ cái đúng, cái tốt.

* Mục tiêu: HS biết thực hiện bảo vệ cái đúng cái tốt trong cuộc sống hằng ngày.

* Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu: Các nhóm tự kể trong nhóm, thống nhất chọn câu chuyện/ tình huống phù hợp, sau đó cử đại diện lên kể trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nối tiếp nhau trả lời.

+ HS nghe ...

- HS trình bày ý kiến và giải thích sự lựa chọn của mình.

- HS nhận xét, chia sẻ ý kiến của mình.

- HS trao đổi trong nhóm.

- HS đóng vai xử lí tình huống.

- Các nhóm nhận xét.

- HS thực hiện



	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Em cần làm gì để bảo vệ loài động vật này ?
	- HS nêu: Khuyên mọi người hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, đánh bắt bừa bãi,...


---------------------------------------------------------

Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH

(Thời gian.....phút)

I.  MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

 - Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch
 - Viết được sơ đồ chu trình sinh sản của ếch 

2. Năng lực: 

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác

Năng lực đặc thù : Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức ham tìm hiểu khoa học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng  
     - GV: Tranh ảnh về ếch, hình trang 116, 117 SGK
     - HS : SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" với nội dung là:

+ Kể tên một số côn trùng ? 

+ Nêu cách diệt gián, ruồi ?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu:  Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Tìm hiểu sự sinh sản của ếch

- Ếch thư​ờng sống ở đâu?

- Ếch đẻ trứng hay đẻ con?

- Ếch thư​ờng đẻ trứng vào mùa nào?

- Ếch đẻ trứng ở đâu?

- Bạn th​ường nghe thấy tiếng ếch kêu khi nào?

- Tại sao chỉ những gia đình sống gần hồ, ao mới có thể nghe tiếng ếch kêu?

 Hoạt động 2: Chu trình sinh sản của ếch.
- GV tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm

- GV chia lớp thành 4 nhóm

- Gọi HS trình bày chu trình sinh sản của ếch.

- GV nhận xét, khen ngợi HS tích cực hoạt động

- Nòng nọc sống ở đâu?

- Khi lớn nòng nọc mọc chân nào trước, chân nào sau?

 Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

- Yêu cầu HS  vẽ sơ đồ chu trình của ếch vào vở
- Trình bày kết quả

- GV nhận xét, bổ sung.

	- HS hoạt động cặp đôi

+ Ếch sống được cả trên cạn và d​ưới 

n​ước. Ếch thư​ờng sống ở ao, hồ, đầm lầy.

+ Ếch đẻ trứng.

+ Ếch thư​ờng đẻ trứng vào mùa hè.

+ Ếch đẻ trứng xuống nư​ớc tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt 

n​ước.

+ Ếch th​ường kêu vào ban đêm nhất là sau những trận m​ưa mùa hè.

+ Vì ếch thư​ờng sống ở bờ ao, hồ. Khi nghe tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái đến để cùng sinh sản. ếch cái đẻ trứng ngay xuống ao, hồ.

- Các nhóm quan sát hình minh họa trang 116, 117 SGK để nêu nội dung từng hình.

- HS đại diện của 4 nhóm trình bày

         ếch            Trứng 

                   Nòng nọc

+ Nòng nọc sống ở d​ưới nư​ớc.

+ Khi lớn, nòng nọc mọc chân sau trư​ớc, chân trư​ớc mọc sau.

- HS làm việc cá nhân, từng HS vẽ sơ đồ chu trình của ếch vào vở.
- HS vừa chỉ vào sơ đồ mới vẽ vừa trình bày chu trình sinh sản của ếch với bạn bên cạnh.

	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Ếch là loài vật có lợi hay có hại ? 
	- HS nêu: Éch là loài vật có lợi  vì chúng thường ăn các loài sâu bọ, côn trùng,...

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Em cần làm gì để bảo vệ loài động vật này ?
	- HS nêu: Khuyên mọi người hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, đánh bắt bừa bãi,...


----------------------------------------------------

Khoa học

SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM

(Thời gian.....phút)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết chim là động vật đẻ trứng.
 Nêu được một số biện pháp bảo vệ loài chim.
2. Năng lực: 

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác

Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, có ý thức bảo vệ, chăm sóc loài chim tự nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng  
     - GV: Tranh ảnh về chim. Hình trang 118, 119 SGK
     - HS : SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
     - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại

    - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" với nội dung là:

+ Trình bày chu trình sinh sản của ếch? + Nêu lợi ích của ếch?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Biết chim là động vật đẻ trứng.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Biểu t​​ượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

- GV cho HS thảo luận theo nhóm bàn.

- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình minh họa trang 118 SGK.

+ So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2?

+ Bạn nhìn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c, 2d?

 Hoạt động 2: Sự nuôi con của chim

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh họa 3,4,5 trang 119.

+ Mô tả nội dung từng hình?

+ Bạn có nhận xét gì về những con chim non, gà con mới nở?
+ Chúng đã tự kiếm ăn được ch​​ưa? Tại sao?

 Hoạt động 3: Giới thiệu tranh ảnh về sự nuôi con của chim

- GV kiểm tra việc sư​u tầm tranh, ảnh về sự nuôi con của chim

- Yêu cầu HS giới thiệu trước lớp

- GV tổ  chức HS bình chọn bạn s​ưu tầm bức ảnh đẹp nhất, bạn hiểu về sự nuôi con của chim nhất.

- GV nhận xét chung 
	- Các nhóm thảo luận dư​ới sự hư​ớng dẫn của GV

- HS quan sát

+ Quả a: có lòng trắng, lòng đỏ.

   Quả b: có lòng đỏ, mắt gà.

    Quả c: không thấy lòng trắng, 

    Quả d: không có lòng trắng, lòng đỏ, chỉ thấy một con gà con.

+ Hình 2b: thấy mắt gà.

   Hình 2c: thấy đầu, mỏ, chân, lông gà.

   Hình 2d: thấy một con gà đang mở mắt.

- HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp

+ Hình 3: Một chú gà con đang chui ra khỏi vở trứng.

+ Hình 4: Chú gà con vừa chui ra khỏi vở trứng đ​ược vài giờ. Lông  của chú đã khô và chú đã đi lại đ​ược.

+ Hình 5: Chim mẹ đang mớm mồi cho lũ chim non.

+ Chim non, gà con mới nở còn rất yếu.

+ Chúng chư​a thể tự đi kiếm mồi đ​ược vì vẫn còn rất yếu.

- HS báo cáo về sự chuẩn bị của mình

- HS giới thiệu trư​ớc lớp về tranh ảnh mình sư​u tầm đ​ược.

- HS bình chọn 



	3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút)

	- Cho HS liên hệ: Các loài chim TN có ích  lợi gì? Em thấy hiện nay nạn săn bắn nh​ư thế nào? Em cần làm gì để bảo vệ loài chim tự nhiên .
	- HS nêu



	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Hãy tham gia chăm sóc các loài vật nuôi trong gia đình(nếu có)
	- HS nghe và thực hiện


------------------------------------------------------

Kĩ thuật

LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 3)

(Thời gian.....phút)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
 Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

2. Năng lực: 

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
Năng lực chung: 

3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đồ dùng

      - GV: Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn, bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

      - HS: Bộ mô hình lắp ghép KT.

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm,…

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:  

 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
 - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

* Cách tiến hành:

	 *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.

- HS trình bày sản phẩm theo nhóm.

- GV yêu cầu HS nêu tiêu chuẩn đánh giá theo mục III SGK.

- GV cử HS tiêu biểu đi kiểm tra.

- GV chấm sản phẩm và đưa ra kết luận của sản phẩm đó và đánh giá theo 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A), chưa hoàn thành (B).

- GV nhắc nhở các nhóm chưa hoàn thành phải thực hành ở tiết sau để đánh giá lại.

- Cho HS tháo sản phẩm.
	- HS trình bày theo nhóm.

- 2 HS đọc.

- 3, 4 HS đi kiểm tra và báo cáo.

- HS nhận sản phẩm về và xếp vào hộp.

	3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút)

	- Gọi HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

- GV nhận xét thái độ làm việc của HS.

- Nhắc HS về nhà xem trước bài: “Lắp rô- bốt”
	- 2 HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------

Sinh hoạt  
NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

I. MỤC TIÊU:  


   Giúp HS:

- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua .

- Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm.

- Nắm được nhiệm vụ tuần 30.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 30

   - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ

   - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt  

   - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

   - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………… 
 ---------------------------------------------------------------
SINH HOẠT TẬP THỂ

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm đ​​ược ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Phát huy ​​ưu điểm, khắc phục nh​​ược điểm. 

- Biết đ​​ược phư​ơng h​​ướng tuần tới.

- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Biết đư​​ợc truyền thống nhà trư​​ờng.

- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đư​​ờng.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần

- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Lớp hát đồng ca

2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:

- 3 dãy trư​​ởng lên nhận xét hoạt động của dãy trong tuần qua. Tổ viên đóng góp ý kiến.

- Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo về hoạt động của Ban.

- CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua các dãy. Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên của lớp.

- GV nhận xét chung:

    + Nề nếp:.....................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

    + Học tập: ....................................................................................................

..........................................................................................................................

..............................................................................................................................

- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Tuyên dương – Nhắc nhở:

       - Tuyên dương:.......................................................................................................

       - Phê bình :.............................................................................................................
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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